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           Trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày nay, khi mà các ngành về dịch vụ đang dần lên ngôi theo đúng quy luật phát triển vốn có của nó. Do đó mà hiện nay nhiều nước trên thế giới đã tập trung vào phát triển du lịch, coi ngành “công nghiệp không khói” này là một ngành kinh tế quan trọng để đưa nền kinh tế  phát triển. Tại báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng ta đã xác định “Phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn…”.
          Du lịch là ngành phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố con người so với các ngành kinh tế khác. Năng lực và phẩm chất của đội ngũ trong ngành du lịch có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc khai thác có hiệu quả cũng như bảo tồn lâu dài các nguồn tiềm năng du lịch của đất nước tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, có chất lượng, hấp dẫn khách. Đội ngũ này cũng thể hiện khả năng tiếp thu kinh nghiệm du lịch quốc tế, cũng như khả năng tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế về du lịch. Do vậy, phát triển nguồn nhân lực du lịch là nhằm đảm bào cho du lịch nước nhà phát huy nội lực, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức trong thế kỉ 21 cũng như thực hiện thành công mục tiêu đã được đề ra tại đại hội Đảng IX. Nhận thức được điều đó em đã chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”.
Đề tài của em gồm 3 phần:
Chương I: Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Chương II: Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam.
Chương III: Định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho ngành Du lịch đến năm 2020.
CHƯƠNG I:
SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DU LỊCH VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
I. Lý luận chung về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực
1. Nguồn nhân lực
1.1. Khái niệm
Nguồn nhân lực (human resources): Là nguồn lực con người, yếu tố quan trọng, năng động nhất của tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn nhân lực có thể xác định cho một quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương (tỉnh, thành phố…) và nó khác với các nguồn lực khác (tài chính, đất đai, công nghê…) ở chỗ nguồn lực con người với hoạt động sáng tạo, tác động vào thế giới tự nhiên, biến đổi giới tự nhiên và trong quá trình lao động nảy sinh các quan hệ lao động và quan hệ xã hội. Cụ thể hơn, nguồn nhân lực của một quốc gia biểu hiện ở các khía cạnh sau đây:
- Trước hết với tư cách là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội, ở nghĩa rộng nhất thì nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ dân cư có khả năng lao động, không phân biệt người đó đang được phân bố vào ngành nghề, lĩnh vực, khu vực nào và có thể coi đây là nguôn nhân lực xã hội.
- Với tư cách là khả năng đảm đương lao động chính của xã hội thì nguồn nhân lực được hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân cư trong độ tuổi lao động có khả năng lao động (do pháp luật quy định). Hiện nay, trong lĩnh vực lao động còn có khái niệm “nguồn lao động” là toàn bộ dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Do đó khái niệm này thì nguồn nhân lực tương đương với khái niệm nguồn lao động.
- Nguồn nhân lực thể hiện toàn bộ những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động, với cách hiểu này nguồn nhân lực bao gồm những người từ giới hạn dưới của độ tuổi lao động trở lên và có khả năng lao động (ở nước ta hiện nay là những người đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động).
      
Như vậy, mặc dù có sự khác nhau nhưng nguồn nhân lực một quốc gia phản ánh các đặc điểm quan trọng nhất sau đây:
+ Nguồn nhân lực là nguồn lực con người;
+ Nguồn nhân lực là bộ phận của dân số, gắn với cung lao động;
+ Nguồn nhân lực phản ánh khả năng lao động của một xã hội.
Khái niệm nguồn nhân lực dùng trong thống kê thị trường lao động:
    
Theo quy định của Tổng cục Thống kê thì nguồn nhân lực gồm những người đủ 15 tuổi trở lên có việc làm (lao động đang làm việc) và những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động nhưng đang ở trong các tình trạng sau đây:
+ Đang thất nghiệp;

+ Đang đi học;

+ Đang làm nội trợ trong gia đình mình;
+ Không có nhu cầu làm việc;
+ Những người thuộc tình trạng khác (những người nghỉ hưu sớm, bộ đội mới xuất ngũ, lao động về từ nước ngoài…).
1.2. Kết cấu nguồn nhân lực.
Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, quản lý mà người ta xem xét kết cấu của nguồn nhân lực dưới các góc độ khác nhau.
1.2.1. Kết cấu nguồn nhân lực theo khả năng và mức độ tham gia hoạt động kinh tế.
- Nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động. Nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động bao gồm những người nằm trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động, được quy định bởi pháp luật một quốc gia (ở Việt Nam là: 15-60 tuổi đối với nam và 15-55 tuổi đối với nữ).
- Nguồn nhân lực tham gia hoạt động kinh tế (lực lượng lao động). Đây là bộ phận năng động nhất của nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực tham gia hoạt động kinh tế của một quốc gia, vùng, địa phương bao gồm:
+ Những người trong độ tuổi lao động đang làm việc.
+ Những người trên độ tuổi lao động đang làm việc.
+ Những người trong độ tuổi lao động không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc, đang tìm việc (lao động thất nghiệp).
Như vậy, giữa nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động và nguồn nhân lực tham gia hoạt động kinh tế có sự khác nhau. Sự khác nhau này ở chỗ, nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động là toàn bộ dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, trong khi đó nguồn nhân lực tham gia hoạt động kinh tế ngoài bộ phận lao động trong độ tuổi lao động đang làm việc còn có cả những người trên độ tuổi lao động đang làm việc và lao động thất nghiệp nhưng lại không bao gồm những người trong độ tuổi lao động không tham gia hoạt động kinh tế vì những lý do khác.
Bộ phận nguồn nhân lực dự trữ là một phần của nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động nhưng hiện tại chưa tham gia hoạt động kinh tế và khi cần có thể huy động được. Bao gồm những người làm công việc nội trợ trong gia đình của mình; những người trong độ tuổi lao động đang là học sinh, sinh viên; những người không có nhu cầu làm việc (thất nghiệp).
1.2.2. Kết cấu nguồn nhân lực căn cứ vào vị trí của bộ phận nguồn nhân lực
- Nguồn nhân lực chính: Đây là nguồn nhân lực có năng lực lao động lớn nhất, đảm đương chủ yếu các quá trình hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Đây chính là nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động.
- Nguồn nhân lực phụ: Đây là nguồn nhân lực tuỳ theo sức của mình có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế với thời gian nhất định. Đây là bộ phận dân cư nằm ngoài độ tuổi lao động (trên và dưới độ tuổi lao động).
- Nguồn nhân lực bổ sung: Đây là bộ phận nguồn nhân lực được bổ sung từ các nguồn khác, sẵn sàng tham gia làm việc, như số người trong độ tuổi lao động tốt nghiệp ra trường, số người hết hạn nghĩa vụ quân sự, số người lao động ở nước ngoài chuyển về, v.v…
Như vậy, các khái niệm về nguồn nhân lực có sự khác nhau tuỳ thuộc vào cách thức xác định quy mô nguồn nhân lực trên dân số, nhưng có đặc điểm chung là nguồn nhân lực phản ánh khả năng, sức lao động của một xã hội, vùng, địa phương ở những thời điểm nhất định. Đó là bộ phận dân số đang tạo ra của cải vật chất, tinh thần chủ yếu cho xã hội, quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
1.3. Vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội.
Nguồn nhân lực là nguồn lực con người, và là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế-xã hội. Vai trò đó bắt nguồn từ vai trò của yếu tố con người.
1.3.1. Con người là động lực của sự phát triển.
Bất cứ một sự phát triển nào cũng đều phải có một động lực thúc đẩy. Phát triển kinh tế - xã hội được dựa trên nhiều nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực… song chỉ có con người mới tạo ra động lực cho sự phát triển, những nguồn lực khác muốn phát huy được cũng chỉ có thể phát huy được thông qua nguồn lực con người. Vì vậy, nếu xem xét nguồn lực là tổng thể những năng lực của con người được huy động vào quá trình sản xuất, thì năng lực đó là nội lực con người. Trong phạm vi xã hội đó là một trong những nguồn nội lực quan trọng cho sự phát triển. Đặc biệt đối với những nước có nền kinh tế đang phát triển như nước ta dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào đã trở thành một nguồn nội lực quan trọng nhất. Nếu biết khai thác nó sẽ tạo nên một động lực to lớn cho sự phát triển.
1.3.2. Con người là mục tiêu của sự phát triển.
Phát triển kinh tế - xã hội suy cho cùng là nhằm mục tiêu phục vụ con người, làm cho cuộc sống con người ngày càng tốt hơn, xã hội ngày càng văn minh. Nói khác đi, con người là lực lượng tiêu dùng của cải vật chất và tinh thần của xã hội như vậy nó thể hiện rõ nét nhất mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng. Mặc dù mức độ phát triển của sản xuất quyết định mức độ tiêu dùng, song nhu cầu tiêu dùng của con người lại tác động mạnh mẽ tới sản xuất, định hướng phát triển sản xuất thông qua quan hệ cung cầu hàng hoá trên thị trường. Nếu trên thị trường nhu cầu tiêu dùng của một loại hàng hóa nào đó tăng lên, lập tức thu hút lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó và ngược lại.
Nhu cầu con người ngày càng phong phú, đa dạng và thường xuyên tăng lên, nó bao gồm nhu cầu vầt chất, nhu cầu tinh thần, về số lượng và chủng loại hàng hóa ngày càng phong phú và đa dạng, điều đó tác động tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
1.3.3. Yếu tố con người trong phát triển kinh tế xã hội.
Con người không chỉ là mục tiêu, động lực của sự phát triển, thể hiện mức độ chế ngự thiên nhiên phục vụ cho con người, mà còn tạo ra những điều kiện để hoàn thiện chính bản thân con người.
Lịch sử phát triển loài người đã chứng minh rằng trải qua quá trình lao động hàng triệu năm mới hình thành con người ngày nay và trong quá trình đó, mỗi giai đoạn phát triển của con người lại làm tăng thêm sức mạnh chế ngự tự nhiên, tăng thêm động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Như vậy, động lực, mục tiêu của sự phát triển và sự tác động của sự phát triển tới bản thân con người cũng nằm trong chính bản thân con người. Điều đó lý giải tại sao con người được coi là nhân tố năng động nhất, quyết định nhất của sự phát triển.
2. Phát triển nguồn nhân lực (PTNNL).
2.1. Định nghĩa.
Nguồn nhân lực theo nghĩa rộng bao gồm cả số lượng và chất lượng và chất lượng dân số, do vậy PTNNL về thực chất là liên quan đến cả hai khía cạnh đó. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới và đặc biệt các nước đang phát triển thì vấn đề nổi cộm là chất lượng dân số và do vậy các nghiên cứu về PTNNL trong những thập kỉ gần đây chủ yếu nhằm vào chất lượng nguồn nhân lực.
PTNNL, xét từ góc độ một đất nước là quá trình tạo dựng lực lượng lao động năng động có kỹ năng và sử dụng chúng có hiệu quả, xét từ góc độ cá nhân là việc nâng cao kỹ năng, năng lực hành động và chất lượng cuộc sống nhằm nâng cao năng suất lao động và thu nhập. Một cách rõ ràng hơn, có thể nói PTNNL là các hoạt động nhằm nâng cao và khuyến khích đóng góp tốt hơn kiến thức và thể lực của người lao động, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất.
PTNNL là khái niệm hẹp hơn so với phát triển con người. PTNNL nhìn nhận con người dưới góc độ là một yếu tố sản xuất và đặt mục đích nâng cao hiệu quả và lợi ích thu được từ nguồn lực này cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Phát triển con người bao hàm phạm vi rộng hơn, coi con người là bản thân con người và phát triển con người có mục đích tự thân vì con người. Do vậy, phát triển con người nhìn nhận con người không chỉ từ góc độ là yếu tố đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội mà còn từ khía cạnh thoả mãn và tiếp nhận các nhu cầu phát triển, giải trí của riêng cá thể đó.
Việc nhầm lẫn giữa phát triển con người và PTNNL dẫn đến một hậu quả tai hại là có thể trình độ phát triển con người cao, song kinh tế vẫn trì trệ và kém phát triển và nền kinh tế chưa được công nghiệp hóa bởi vì không có nguồn nhân lực có trìn độ phát triển cao.
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến PTNNL.
2.2.1. Sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Trình độ của nền kinh tế tác động đến PTNNL bởi vì đó là cơ sở đễ xác định tiền lương, thu nhập, cải thiện mức sống và nâng cao dân trí của các tầng lớp dân cư cũng như của người lao động. Khi thu nhập được nâng cao các hộ gia đình mới cải thiện được chế độ dinh dưỡng, mới có điều kiện tài chính để chi trả cho các dịch vụ giáo dục, đào tạo, chăm sóc y tế… Do đó mà sức khoẻ, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn kĩ thuật, các mối quan hệ xã hội của dân cư và nguồn nhân lực được nâng cao và suy cho cùng là nguồn nhân lực được cải thiện về mặt chất lượng, đó là biểu hiện của PTNNL.
 
Ngoài ra, trong nền kinh tế trình độ cao thì cơ cấu kinh tế hợp lý và sử dụng phần lớn công nghệ hiện đại, các thành tựu khoa học và công nghệ được cập nhật đưa vào cuộc sống. Chính vì vậy, nguồn nhân lực của nền kinh tế trình độ cao đa số là lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật; hệ thông giáo dục, đào tạo luôn phải hướng tới không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
- Tăng trưởng đầu tư.
Tăng trưởng đầu tư vào nền sản xuất xã hội luôn có mối quan hệ với tăng số việc làm cho nguồn nhân lực. Nếu với mức đầu tư cao cho các chỗ làm việc với trang bị công nghệ cao, công nghệ hiện đại thì còn tăng được số lượng các chỗ làm việc có thu nhập cao. Khi việc làm, thu nhập của người lao động đảm bảo và không ngừng nâng cao thì tất nhiên có sự tác động tích cực đến đời sống vật chất, tinh thần của dân cư và người lao động tức là đã góp phần cho sự phát triển của nguồn nhân lực.
Ngoài ra, tăng trưởng đầu tư còn kéo theo sự đổi mới công nghệ và tác động tích cực tới chất lượng nguồn nhân lực. Sự phát triển kinh tế - xã hội với đằc trưng là thực hiện quá trình đổi mới công nghệ sản xuất - kinh doanh và quản lý từ đó bắt buộc Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình phải đầu tư tài chính nhiều hơn vào việc nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn kĩ thuật cho nguồn nhân lực.
- Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Tăng trưởng và phát triển kinh tế có mối quan hệ mật thiết với thúc đẩy quá trình phân công lại lao động theo ngành nghề ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, từng vùng, địa phương. Đây cũng là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng GDP của các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Đối với lao động thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế có tác động thúc đẩy tỷ trọng lao động trong nganh nông nghiệp giảm xuống và tăng tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Sự vận động, chuyển dịch đó đã có tác động sâu sắc tới sự phát triển nguồn nhân lực, biểu hiện ở việc nâng cao toàn diện trình độ chuyên môn - kỹ thuật của nguồn nhân lực, đổi mới cơ cấu lao động theo ngành nghề và nâng cao năng suất lao động xã hội.
- Tác động của phát triển ngành công nghệ thông tin.
Công nghê thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - PTNNL, là công cụ quan trọng trợ giúp dân cư và người lao động tiếp nhận tri thức, thông tin… thúc đẩy tăng năng suất lao động cá nhân và năng suất lao động xã hội.
Trong cuộc cạnh tranh kinh tế thì máy tính, tin học tác động phổ biến tới tính chất và nội dung của điều kiện lao động. Do đó sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực thích ứng ngày càng tốt hơn đối với nền sản xuất hiện đại và tạo ra khả năng, cơ hội để hội nhập nhanh chóng lao động nước ta với lao đông các nước trên thế giới.
- Tác động của tăng trưởng kinh tế đối với khả năng nâng cao đầu tư của chính phủ cho giao dục, đào tạo.
Tăng trưởng kinh tế là cơ sở để Chính phủ các quốc gia nâng cao năng lực tài chính để tăng đầu tư cho các chương trình mục tiêu về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe y tế, phát triển hoạt động văn hóa, thể thao… Nhờ đó mà quy mô giáo dục, đào tạo được mở rộng, chăm sóc sức khỏe dân cư và người lao động được cải thiện, đời sống tinh thần được nâng cao. Các yếu tố này có tác động tích cực đến trìn độ học vấn, chuyên môn-kỹ thuật, sức khỏe dân cư, người lao động và cũng có nghĩa là đã góp phần vào sự phát triển của nguồn nhân lực.
2.2.2. Tình trạng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe ảnh hưởng đến PTNNL.
- Yếu tố dinh dưỡng.
Dinh dưỡng cần thiết cho con người, gồm rất nhiều yếu tố từ lương thực, thực phẩm mà cơ thể cần hấp thụ để duy trì sức khỏe tốt cho các lứa tuổi khác nhau. Thiếu dinh dưỡng của các hộ gia đình là do nguồn lực tài chính hạn hẹp, ăn uống thiếu hợp lý dẫn đến thiếu các chất như lipit, protêin, gluxit, các vi chất dinh dưỡng khác… Thiếu dinh dưỡng dẫn đến thể lực ốm yếu, khả năng miễn dịch kém, suy giảm khả năng làm việc và tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nhân lực.
Suy dinh dưỡng của bà mẹ trong thời kì mang thai; sự thiếu thốn lương thực, thực phẩm trong thời kì sinh nở và lúc nuôi con nhỏ đều là nguy cơ bệnh tật và sự khiếm khuyết trong quá trình phát triển tinh thần và thể lực của trẻ em, ảnh hưởng tới khả năng học tập, khả năng làm việc của nguồn nhân lực trong tương lai.
- Chăm sóc y tế.
Ngoài vấn đề dinh dưỡng, sự phát triển, tính hiệu quả của hệ thống y tế và khả năng tiếp cận của người dân với hệ thống này có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các thế hệ của nguồn nhân lực. Chăm sóc y tế tác động đến nguồn nhân lực thể hiện ở các mặt sau.
  
Thông qua chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khoẻ trẻ em, tư vấn về dinh dưỡng, phòng bệnh tật… tạo ra khả năng đảm bảo cho thế hệ nhân lực tương lai có thể lực, tinh thần khỏe mạnh.
  
Không ngừng nâng cao năng lực của mạng lưới y tế, áp dụng kịp thời những tiến bộ khoa học y tế vao dự phòng và chữa bệnh cho nhân dân có tác động đến nâng cao tuổi thọ, sức khỏe dân cư và nguồn nhân lực.
Cơ chế, chính sách y tế phù hợp sẽ tạo cơ hội cho các tầng lớp dân cư, người lao động đều có khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế, kể cả các dịch vụ tư vấn chăm sóc về mặt dinh dưỡng và phòng bệnh thường xuyên và do đó sẽ có tác động đến chất lượng nguồn nhân lực ở phạm vi rộng lớn.
2.2.3 Phát triển của giáo dục, đào tạo tác động đến PTNNL.
Mức độ phát triển của giáo dục, đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến PTNNL. Các tác động chính của phát triển giáo dục, đào tạo đối với chất lượng nguồn nhân lực bao gồm:
- Mức độ phát triển của giáo dục và đào tạo càng cao thì quy mô nguồn nhân lực chuyên môn - kĩ thuật càng mở rộng bởi vì giáo dục và đào tạo là nguồn gốc cơ bản để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của nền kinh tế. Trong điều kiện hệ thống giáo dũc đào tạo phát triển phổ biến tại các địa phương, nông thôn, thành thị, miền núi,… thì việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục, đào tạo của dân cư rất thuận tiện, giảm được chi phí. Do đó, khả năng nâng cao quy mô nguồn nhân lực qua đào tạo là rất hiện thực và đó cũng là một trong những giải pháp để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực - PTNNL của địa phương, vùng, quốc gia. 
- Mức độ phát triển của giáo dục và đào tạo càng cao thì càng có khả năng nâng cao chất lượng theo chiều sâu của nguồn nhân lực. Điều này thể hiện ở chỗ, một trong những tiêu chí của phát triển giáo dục, đào tạo là nâng cao chất lượng đầu ra và trong một nên giáo dục đào tạo có trình độ phát triển cao thì chất lượng của đầu ra được đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động và của xã hội. Đây chính là yêu cầu đang đặt ra bức xúc với nguồn nhân lực nước ta. Và để nâng cao chất lượng đầu ra của giáo dục và đào tạo thì yêu cầu đặt ra là phải không ngừng nâng cao trình độ của hệ thống giáo dục đào tạo ngang tầm với các nước tiên tiến trên thê giới.
II. Sự cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
1. Đặc trưng và vai trò của ngành du lịch.
1.1. Khái niệm
Du lịch được hiểu là:
- Sự di chuyển và lưu trú qua đêm tạm thời trong thời gian rảnh rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú nhằm mục đích phục hồi sức khoẻ, nâng cao nhận thức về thế giới xung quanh, có hoặc không kèm theo việc tiêu thụ một giá trị tự nhiên, kinh tế, văn hóa và dịch vụ do các cơ sở chuyên nghiệp cung ứng;
- Một lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu nảy sinh trong quá trình di chuyển và lưu trú tạm thời trong thời gian nhàn rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú với mục đích phục hồi sức khoẻ, nâng cao nhận thức tại chỗ về thế giới xung quanh.
1.2. Đặc trưng của ngành du lịch:
Thứ nhất, Ngành du lịch mang tính kinh tế: Ngành du lịch là ngành mà mục tiêu cơ bản của nó là ở chỗ thông qua thúc đẩy, xúc tiến, cung cấp hàng hóa và dịch vụ du lịch để tạo ra thu nhập và đóng góp vào thu nhập của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên cấu tạo chủ yếu của ngành du lịch là các doanh nghiệp du lịch, các doanh nghiệp này thực hiện các hoạt động kinh doanh du lịch, do đó mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, ngành du lịch cũng phải tiến hành hạch toán kinh tế. Với quan niệm này, về cơ bản ngành du lịch phải là ngành mang rõ nét tính kinh tế.
Thứ hai, Ngành du lịch mang tính tổng hợp: Hoạt động du lịch là hoạt động mang tính tổng hợp, trong quá trình hoạt động du lịch, khách du lịch có các nhu cầu về đi lại, ăn ở, du ngoạn, vui chơi giải trí, mua sắm… Để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách du lịch đòi hỏi phải có các ngành nghề khác nhau cùng sản xuất và cung ứng các sản phẩm và dịch vụ cho khách du lịch, như: cung cấp, tư vấn tin tức, cung cấp các tuyến, điểm du lịch, cung cấp phương tiện giao thông, cung cấp nhà nghỉ cho du khách….Các sản phẩm và dịch vụ này không phải là những sản phẩm và dịch vụ độc lập, riêng biệt, mà là một “chuỗi dịch vụ”  vừa kết hợp với nhau, vừa đan xen với nhau, vừa lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì thế, sản phẩm và dịch vụ du lịch phải là sản phẩm tổng hợp của sự phối hợp liên ngành như công ty du lịch, đơn vị bán hàng lưu niệm du lich…, đồng thời bao gồm các đơn vị sản xuất của các ngành như dệt, ngành xây dựng… và một số cơ sở sản xuất tư liệu phi vật chất như văn hoá, giáo dục, khoa học kĩ thuật, y tế, tài chính, hải quan, bưu điện… cuối cùng phải được khách du lịch chấp nhận.
Thứ ba, Ngành du lịch mang tính phục vụ: Ngành du lịch mang tính phục vụ, bởi vì sản phẩm du lịch chủ yếu cung cấp dịch vụ thoả mãn nhu cầu khách du lịch như: dịch vụ thiết kế các chương trình du lịch, dịch vụ hướng dẫn, dịch vụ vận chuyển khách bằng các phương tiện khác nhau, dịch vụ làm thủ tục liên quan tới quá trình du lịch, dịch vụ cho thuê chỗ trọ, dịch vụ phục vụ ăn uống… Do đặc điểm của dịch vụ: là sản phẩm phi vật chất, vô hình, không nhìn thấy được, khó nhận biết được bằng các giác quan, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động như nguồn cung cấp dịch vụ, người mua dịch vụ (khách du lịch); quá trình sản xuất và và tiêu dùng dịch vụ diễn ra đồng thời, nên cung cầu dịch vụ không thể tách rời nhau được; dịch vụ không thể tổ chức sản phẩm trước, không để lưu kho, hoặc dự trữ sử dụng dần ở những thời điểm cao…
Thứ tư, ngành du lịch mang tính thời vụ: Tính thời vụ biểu hiện ở thời gian hoạt động du lịch tập trung với cường độ cao trong năm, xảy ra dưới tác động của một số yếu tố xác định, có yếu tố mang tính tự nhiên (sự thay đổi của thời tiết khí hậu, sự vận động của mặt trời, mặt trăng, sự thay đổi của bốn mùa), có yếu tố mang tính kinh tế xã hội, tổ chức kĩ thuật, có yếu tố mang tính tâm lý v.v… thể hiện rõ ở nhiều loại hình du lịch, nhất là ở các loại hình du lịch nghỉ biển, thể thao theo mùa…
Thứ năm, ngành du lịch mang tính quốc tế: Cùng với sự phát triển không ngừng của du lịch quốc tế, việc tìm mọi cách để thu hút khách nước ngoài tới nước mình du lịch đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều nước trên thế giới, nếu muốn ngành du lịch phát triển. Bởi vì, kinh doanh du lịch quốc tế không chỉ tăng thu ngoại tệ đáng kể cho đất nước, góp phần xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho đất nước. Ngoài ra, sự phát triển của du lịch quốc tế còn có ý nghĩa quan trọng đến việc mở rộng, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau vì tình hữu nghị của nhân dân các nước, thúc đẩy giao lưu khoa học, kỹ thuật, văn hóa theo các hướng: ký kết hợp đồng trao đổi khách giữa các nước, các tổ chức và hãng du lịch, tham gia vào các tổ chức quốc tế về du lịch.
Thứ sáu, ngành du lịch mang tính nhạy cảm. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách du lịch cho khách du lịch cần bố trí chính xác về thời gian, có kế hoạch chu đáo, chi tiết về nội dung hoạt động du lịch, cần phải kết hợp hữu cơ, chặt chẽ giữa các khâu đi lại, ăn, nghỉ, du ngoạn, vui chơi, giải trí, mua sắm. Chỉ cần một khâu nào đó xảy ra trục trặc ngoài ý muốn thì có thể gây nên hàng loạt phản ứng dây chuyền, làm mất sự phối hợp nhịp nhàng về cung cấp của toàn ngành du lịch, ảnh hưởng tới việc thực hiện mục tiêu và lợi ích kinh tế của ngành du lịch. Ví dụ: chỉ cần một người bảo vệ, hoặc một nhân viên tổng đài có thái độ không tốt với khách, thì khách sạn bị mang tiếng và khó có thể làm cho khách bỏ qua được những khuyết điểm của nhân viên đó khi đã mắc lỗi với họ.
Ngoài ra, các yếu tố thiên nhiên, chính trị, kinh tế và xã hội, v.v… đều ảnh hưởng đối với ngành du lịch, dẫn tới sự đình đốn của du lịch như: động đất, biến đổi về khí hậu, dịch bệnh….
Thứ bảy, Ngành du lịch mang tính phụ thuộc. Tính phụ thuộc của ngành trước hết biểu hiện ở sự phát triển du lịch của mỗi quốc gia mang tính định hướng đối với tài nguyên du lịch. Một trong những điều kiện quan trọng để phát triển du lịch cần có là tài nguyên du lịch phải độc đáo, hấp dẫn. Hơn nữa, tính phụ thuộc của ngành du lịch còn biểu hiện ở tính phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền kinh tế quốc dân. Nguồn khách là yếu tố sống còn ngành du lịch, mà việc thu hút khách được quyết định bởi trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, hoặc khu vực; và ngược lại, trình độ kinh tế nước tiếp đón lại quyết định tới khả năng tiếp đón đối với khách du lịch, và ảnh hưởng tới chất lượng các dịch vụ ở mức độ nhất định. Biểu hiện khác nữa về tính phụ thuộc của ngành du lịch còn ở chỗ, đó là phụ thuộc vào sự hợp tác toàn diện, sự phát triển hợp lý giữa các ngành, nghề có liên quan tới du lịch. Bất cứ một ngành nghề nào có liên quan tới du lịch mà tuột ra khỏi “mắt xích” thì hoạt động kinh doanh của ngành du lịch sẽ khó có thể đạt được kết quả như mong muốn.
1.3. Vai trò của Du lịch với sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường.
1.3.1. Với kinh tế
Hoạt động du lịch có tác dụng biến đổi cán cân thu chi của khu vực và của đất nước. Du khách quốc tế mang ngoại tệ vào đất nước du lịch, làm tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước đến. Cán cân thu chi được thực hiện giữa các vùng có trình độ kinh tế khác nhau, tuy không làm biến đổi cán cân kinh tế của đất nước, song có tác dụng điều hoà nguồn vốn từ vùng kinh tế phát triển sang vùng kém phát triển hơn, kích thích sự tăng trưởng kinh tế các vùng khó khăn.
Khi khu vực nào đó trở thành một điểm du lịch, du khách từ mọi nơi đổ về sẽ làm cho nhu cầu về mọi hàng hóa tăng lên đáng kể. Việc đòi hỏi với số lượng lớn vật tư, hàng hóa các loại đã kích thích mạnh mẽ các ngành kinh tế có liên quan, đặc biệt là nông nghiệp, công nghiệp chế biến… Bên cạnh đó, các hàng hoá, vật tư cho du lịch đòi hỏi phải có chất lượng cao, phong phú về chủng loại, hình thức đẹp và hấp dẫn. Điều này có nghĩa là yêu cầu hàng hoá phải được sản xuất trên một công nghệ cao, trình độ tiên tiến. Các chủ doanh nghiệp buộc phải đầu tư trang thiết bị hiện đại, tuyển chọn và sử dụng công nhân có tay nghề cao để sản xuất các mặt hàng đáp ứng nhu cầu du khách.
So với ngoại thương, ngành du lịch cũng có nhiều ưu thế nổi trội. Du lịch quốc tế xuất khẩu tại chỗ được nhiều mặt hàng không phải qua nhiều khâu nên tiết kiệm được lao động, chênh lệch giá giữa người mua và người bán không quá cao. Người tiêu dùng mua hàng với giá thấp, người sản xuất bán được giá cao cho nên điều này kích thích  sản xuất và tiêu dùng. Do là xuất khẩu tại chỗ nên có thể xuất được những mặt hàng dễ hư hỏng mà ít bị rủi ro như hoa quả , rau tươi… Nhiều mặt hàng do du lịch tiêu thụ tại chỗ nên không cần đóng gói, bảo quản phức tạp.
Qua phân tích trên, chúng ta thấy du lịch có tác dụng tích cực làm thay đổi bộ mặt kinh tế khu vực. Nhiều nước trên thế giới coi du lịch là cứu cánh để mong vực dậy nền kinh tế ốm yếu và què quặt của mình. Người Pháp gọi du lịch là con gà đẻ trừng vàng cũng chính vì tác động này.
1.3.2 Đối với xã hội
 
Với xã hội, du lịch có vai trò giữ gìn, phục hồi sức khoẻ và tăng cường sức sống cho người dân. Trong chừng mực nào đó du lịch có tác dụng hạn chế bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và khả năng lao động của con người.
       
Khi đi du lịch mọi người có điều kiện tiếp xúc với nhau, gần gũi nhau hơn. Những đức tính tốt như hay giúp đỡ, chân thành…mới có dịp được thể hiện rõ nét. Du lịch là điều kiện để mọi người xích lại gần nhau hơn. Như vậy qua du lịch mọi người hiểu nhau hơn, tăng thêm tính “đoàn kết cộng đồng”. Điều này rất dễ nhận thấy ở lứa tuổi thanh niên, ở những cơ quan xí nghiệp có chế độ làm việ tập trung hay làm việc căng thăng theo dây chuyền v.v…
       
Những chuyến du lịch, tham quan tại các di tích lịch sử, các công trình văn hóa có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Khi tiếp xúc trực tiếp với các thành tựu văn hóa của dân tộc, được sự giải thích cặn kẽ của hướng dẫn viên, du khách sẽ thực sự cảm nhận được giá trị to lớn của các di tích có thể không có quy mô đồ sộ trước mặt mà thường ngày họ không để ý đến…
      
Một trong những ý nghĩa của du lịch là góp phần cho việc phục hồi và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc. Nhu cầu về nâng cao nhận thức văn hóa trong chuyến đi của du khách thúc đẩy các nhà cung ứng chú ý góp phần cho việc phục hồi, duy trì các di tích, lễ hội, sản phẩm làng nghề,…
1.3.3. Với môi trường:
Việc tiếp xúc, tắm mình trong thiên nhiên, được cảm nhận một cách trực giác sự hùng vĩ trong lành, tươi mát và nên thơ của các cảnh quan tự nhiên có ý nghĩa to lớn với khách. Nó tạo điều kiện cho họ hiểu biết sâu sắc về tự nhiên, thấy được giá trị của thiên nhiên đối với đời sống của con người. Điều này có ý nghĩa bằng thực tiễn phong phú, du lịch sẽ góp phần rất tích cực vào sự nghiệp giáo dục môi trường, một vấn đề toàn thế giới đang hết sức quan tâm. Nhu cầu du lịch nghỉ ngơi tại những khu vực có nhiều cảnh quan thiên nhiên đã kích thích việc tôn tạo, bảo vệ môi trường. Để đáp ứng nhu cầu du lịch phải dành cho những khoảng đất đai có môi trường ít bị xâm phạm, xây dựng các công viên bao quanh thành phố, thi hành các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, không khí nhằm tạo nên môi trường sống phù hợp với nhu cầu của khách.
2. Đặc điểm lao động trong kinh doanh du lịch.
Ngành du lịch là ngành có liên quan đến nhiều ngành và nhiều lĩnh vực khác nhau và mang tính chất khác nhau - tuy nhiên nó chỉ bao gồm một số lĩnh vực kinh doanh nhất định, do các công ty hoặc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đảm nhận. Do đó, nếu xét trên mức độ trực tiếp họăc gián tiếp của từng loại lao động đến hoạt động của mỗi doanh nghiệp, lao động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch thuộc 4 nhóm sau:
- Lao động quản lý chung;
- Lao động thuộc bộ phận quản lý chức năng;
- Lao động đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch;
- Lao động trực tiếp tham gia vào các quá trình kinh doanh du lịch.
  2.1. Đặc điểm lao động quản lý chung:
Lao động quản lý chung trong lĩnh vực kinh doanh du lịch được hiểu đó là những người đứng đầu (người lãnh đạo) thuộc các đơn vị kinh tế cơ sở: doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, hãng lữ hành du lịch, vận tải... (đó là tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc...). Lao động của người lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch có những điểm riêng biệt, bởi đối tượng, công cụ và sản phẩm lao động của họ có tinh đặc thù.
Một là, lao động của người lãnh đạo trong các hoạt động kinh doanh du lịch là loại lao động trí óc đặc biệt. Sản phẩm mà họ làm ra chính là những quyết định. Quyết định của cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch có tác động quan trọng để mang lại hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. Quyết định đúng hoặc sai, chất lương cao hay thấp hoàn toàn phu thuộc vào trình độ năng lực của người lãnh đạo.
Như vậy, ra quyết định và tổ chức thực hiện ra quyết định thể hiện rõ nét nhất đặc điểm lao động trí óc của người lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. Đặc điểm này đòi hỏi lao động của người lãnh đạo phải là lao động được đào tạo chu đáo, phải có bằng quản lý, phải qua các lớp quản lý về du lịch... phải thương xuyên học hỏi từ hoạt động thực tiễn.
Hai là, lao động của người lãnh đạo trong kinh doanh du lịch là loại lao động tổng hợp. Tính tổng hợp của lao động lãnh đạo biểu hiện ở chỗ nó vừa là lao động quản lý vừa là lao động giáo dục, lao động chuyên môn, vừa là lao động của các hoạt động xã hội khác.
Quan hệ của doanh nghiệp du lịch vô cùng đa dạng và phức tạp. Đó là một xã hội thu nhỏ, chồng chéo vô số các mối quan hệ. Với tư cách là lao động quản lý, người lãnh đạo chịu trách nhiệm điều hoà các mối quan hệ trên. Điều hoà và cân đối càng giỏi, chứng tỏ năng lực quản lý càng cao. Vì chỉ cần một trục trặc một mối quan hệ sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dây chuyền kinh doanh.
Với tư cách là nhà giáo dục, đạo đức, lao động của người lãnh đạo là thuyết phục và hướng dẫn, là tấm gương cho mọi người trong tổ chức làm việc và biết làm việc một cách trật tự có ngăn nắp. Cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch đòi hỏi ngày càng phải có một bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt. Đó là sự trung thành, trân trọng những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Là sự am hiểu đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quán triệt những đường lối, chủ trương chính sách đó trong công việc điều hành của mình. Sống đúng đạo lý của dân tộc. Luôn giữ gìn sự trong sáng của nhân cách, bắt nhịp và tiếp thu những giá trị văn hoá nhân loại. 
Với tư cách là một nhà chuyên môn lao động của nhà lãnh đạo là lao động của người tìm kiếm nhân tài, sử dụng người giỏi, tổ chức và điều hành công việc một cách trôi chảy cho mục đích kinh doanh có hiệu quả cao. Cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch cần phải có một trình độ chuyên môn nhất định về nguồn lực phát triển du lịch, đặc biệt nguồn lực thiên nhiên và nguôn lực nhân văn.
Với tư cách là nhà hoạt động xã hội, người lãnh đạo trong kinh doanh du lịch còn tham gia hoạt động kinh tế - xã hội khác trong đơn vị và theo yêu cầu của địa phương, ngành và đất nước (các tổ chức đoàn thể quần chúng, các hiệp hội khoa học, kinh tế, kinh doanh, chính trị, thể thao, văn hoá...).
Đặc trưng lao động trí óc, lao động tổng hợp nói răng lao động lãnh đào trong lĩnh vực kinh doanh du lịch là loại lao động phức tạp, có ảnh hưởng tới nhiều người, có khi đến cả dân tộc. Do đó, người lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch phải có một tiềm năng kiến thức tương ứng và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
   2.2. Đặc điểm lao động thuộc các bộ phận quản lý chức năng:
Lao động thuộc các bộ phận quản lý chức năng bao gồm: lao động thuộc phòng kế hoạch đầu tư và phát triển; lao động thuộc phòng tài chính kế toán (hoặc phòng kinh tế); lao động thuộc phòng vật tư thiết bị, phòng tổng hợp; lao động thuộc phòng quản lý nhân sự; vv... Nhiệm vụ chính của lao động thuộc các bộ phận này là tổ chức hạch toán kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp, tổ chức lao động, tổ chức các hoạt động kinh doanh, hoạch định quy mô và tốc độ phát triển doanh nghiệp.
Điểm nổi bật trước hết của lao động thuộc các bộ phận quản lý chức năng là ở chỗ phải có khả năng phân tích các vấn đề đã và đang hoặc sắp sảy ra trong doanh nghiệp của mình, hoặc các vấn đề đã, đang và sẽ sảy ra do tác động của biến số vĩ mô của nền kinh tế ảnh hưởng tới nhiệm vụ của minh hoặc của doanh nghiệp. 
Điểm nổi bật nữa của lao động thuộc bộ phận quản lý chức năng có khả năng “tổng hợp” tốt. Mặc dù việc “phân tích” tình hình và nghiệp vụ của mỗi lao động không giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng của việc “phân tích” đó phải cung cấp được “thông tin” cho lãnh đạo xử lý, từ đó người lãnh đạo mới đề ra được quyết định đúng đắn trong kinh doanh. Do đó, để có được những thông tin này, mỗi lao động thuộc các bộ phận quản lý chức năng đồng thời phải có khả năng biết “tổng hơp” vấn đề. Bản tổng hợp vấn đề đòi hỏi phải chính xác, có giá trị thực tiễn và có thể dùng để làm tham mưu cho lãnh đạo.
Để có cơ sở  và khả năng “phân tích - tổng hợp” vấn đề có chất lượng cao, đòi hỏi mỗi lao động quản lý chức năng  phải được đào tạo một cách chu đáo, mỗi lao động ở đây ngoài những kiến thức chuyên môn được đào tạo theo đúng chuyên ngành thì cần phải có những kiến thức hiểu biết về các lĩnh vực kinh doanh du lịch. Không những thế lao động phải có tính năng động có khả năng thích nghi và nghị lực tốt; cần biết lắng nghe ý kiến của nhiều người, tìm tận gốc mọi nguyên nhân gây thất bại khi giải quyết công việc, điều đó đòi hỏi lao động ở đây phải có tính kiên trì, làm đến nơi đến chốn. 
  2.3.  Đặc điểm lao động thuộc khối bảo đảm điều kiện kinh doanh du lịch.
Lao động thuộc khối đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch, được hiểu đó là những người không trực tiếp cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho du khách. Nhiệm vụ chính của họ là cung cấp những nhu yếu phẩm, phương tiện làm việc cho những lao động thuộc các bộ phận khác của doanh nghiệp. Lao động thuộc nhóm này có: nhân viên thường trực bảo vệ; nhân viên làm vệ sinh môi trường; nhân viên phụ trách công tác sửa chữa điện nước; nhân viên cung ứng hàng hóa; nhân viên tạp vụ, v.v... trong các công ty, khách sạn hoặc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
Mặc dù không trực tiếp phục vụ và cung cấp sản phẩm du lịch cho khách du lịch, nhưng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đòi hỏi bộ phận lao động này có những điểm nổi bật sau đây:
Một là, luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ
Hai là, có những quyết định kịp thời, giải quyết tốt mọi công việc hàng ngày cũng như những việc đột xuất. 
Ba là, năng động và linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
   2.4. Đặc điểm lao động trực tiếp kinh doanh du lịch:
Lao động trực tiếp kinh doanh du lịch được hiểu đó là những lao động trực tiếp tham gia vào quá trình kinh doanh du lịch, trực tiếp cung cấp dịch vụ và phục vụ cho du khách. Nhóm lao động này rất đông đảo thuộc nhiều ngành nghề khác nhau và đòi hỏi phải tinh thông nghề nghiệp. Trong khách sạn có: lao động thuộc nghề lễ tân; nghề buồng; nghề nấu ăn; nghề bàn và pha đồ uống; Trong kinh doanh lữ hành có: lao động làm công tác điều hành chương trình du lịch, marketing du lịch và đặc biệt có lao động thuộc nghề hướng dẫn du lịch v.v... Trong ngành vận tải chuyển khách du lịch có lao động thuộc nghê điều khiển phương tiện vận chuyển, v.v... Các nghề trên lại được chi tiết hóa thành từng việc cụ thể phân công cho từng chức danh nghề nghiệp khác nhau và tuỳ theo quy mô to, nhỏ của các công ty và doanh nghiệp kinh doanh du lịch mà có thể thêm bớt lao động ở vị trí này hoặc ở vị trí khác, hoặc bố trí một người kiêm nhiều việc.
- Lao động chế biến các món ăn: Việc nấu ăn phục vụ khách du lịch nói riêng và cho khách nói chung hoàn toàn không đơn giản. Để các món ăn trang trí đẹp mắt, đòi hỏi người đầu bếp phải có kiến thức về thẩm mỹ, kiến thức sử dụng gia vị, kiến thức về cân bằng âm- dương trong ăn uống và đặc biệt phải có kĩ năng về cắt tỉa, thái, gọt: rau, củ, quả để trình bày món ăn. Món ăn bưng ra phục vụ có mùi thơm do đó đòi hỏi người đầu bếp phải biết kĩ thuật tẩm ướp… Đó là chưa kể để thành một đầu bếp giỏi là rất khó vì trong nghề chế biến món ăn còn nhiều nghiệp vụ như: các món ăn theo từng nước, món ăn theo dân tộc, tôn giáo, theo sức khoẻ.
- Lao động thuộc nghề phục vụ ăn uống (phục vụ bàn): Người ngoài nghề có cảm tưởng đây là một việc đơn giản không cần phải học. Nhưng trong thực tế, việc chế biến món ăn đã khó thì việc phục vụ cho khách thưởng thức các món ăn ngon và có ấn tượng thì lại càng khó hơn. Về mặt nghề nghiệp, đòi hỏi người phục vụ phải biết được những kiến thức cơ bản về trình bày món ăn sao cho phù hợp với các món ăn và đồ uống sẽ phục vụ cho khách như: Biết cách phục vụ các món ăn, đồ uống với các thao tác cơ bản gọi tắt là: bưng, bê, gắp, rót; Biết cách phục vụ các loại tiệc khác nhau v.v… Người ta thường gọi nhân viên phục vụ nhà hàng như những diễn viên trên sân khấu, làm sao phải biểu diễn phong cách phục vụ của mình một cách thành thục nhất, ấn tượng nhất và đẹp nhất. Mặc dù lao động của họ rất nặng nhọc nhưng họ phải biết dấu những cảm xúc của mình để phục vụ khách một cách thận trọng nhất với chất lượng cao nhất.
- Lao động thuộc nghề pha chế và phục vụ đồ uống (phục vụ bar). Hiện nay, ở nước ta nghề này chưa được phát triển vì điều kiện kinh tế còn eo hẹp. Đây là một nghề phục vụ cho những người giàu và sành ăn uống, đối với họ “uống không phải để say mà là để thưởng thức”. Do vậy, những người làm nghề này phải có kiến thức về đồ uống: tự nhiên, pha chế; đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn; đồ uống có cồn nhẹ, trung bình và nặng…
- Lao động thuộc nghề lễ tân: Nhân viên lễ tân là người mở đầu cuộc tiếp xúc với khách du lịch bằng việc giới thiệu các điều kiện phục vụ (giá trong lưu trú, ăn uống, giá các “tour”, tình trạng buồng giường…) cho tới khi đạt được thỏa thuận tiếp nhận khách hay phục vụ khách. Muốn đạt sự thỏa thuận tiếp nhận, nhân viên lễ tân phải có nghệ thuật thuyết phục khách hàng. Để có công nghệ phục vụ hoàn hảo đòi hỏi lao động nghề lễ tân phải được đào tạo rất bài bản có được thái độ nhã nhặn lịch sự khi cần thiết, phong cách đón tiếp lịch lãm, nói năng phải mềm mỏng. Họ phải có kiến thức về nghề lễ tân, về thị trường, về thanh toán quốc tế, về cách đón tiếp và phục vụ khách, về yêu cầu của khách đối với các dịch vụ và hàng hóa không những của khách sạn mà còn cả trên thị trường.
- Lao động thuộc nghề phục vụ buồng: Người ta nói, “đón tiếp là nơi bán hàng còn nhà buồng là nơi giao nhận sản phẩm” Khách chê bai về giá cả, tiện nghi rồi bỏ đi là lỗi ở lễ tân không khôn khéo, nhưng khi khách chấp nhận lấy phòng, nếu ở không toại nguyện vì vệ sinh kém chất lượng, ga, gối không thay đúng kì lại là lỗi của nhân viên phục vụ buồng. Tiêu chuẩn mà mỗi khách du lịch đánh giá một buồng tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân mỗi nhân viên phục vụ buồng. Nhân viên buồng bao giờ cũng phải thực hiện các chức trách của mình là: làm vệ sinh thường xuyê và định kì buồng ngủ dành cho khách và toàn bộ những khu vực trong phạm vi tổ buồng; chăm lo sự nghỉ ngơi của khách, phục vụ đầy đủ những dịch vụ bổ sung do khách yêu cầu trong quá trình họ lưu trú…Vì vậy, để thực hiện được các chức năng đó trong quá trình phục vụ buồng nhân viên cần lịch sự, nhẹ nhàng, chu đáo, không quấy rầy khách, không để các động tác thừa, không “nhòm ngó” linh tinh mỗi khi khách gọi một thứ nào đó. Nhân viên phải bày tỏ sự quan tâm, chú ý của mình làm cho khách có cảm tưởng rằng: Người phục vụ có thiện cảm và rất quan tâm đến mình, mình đã gặp được những nhân viên du lịch vừa lành nghề vừa tốt bụng.
- Trong kinh doanh lữ hành: Theo quan niệm hiện đại, người ta xem những người thiết kế, xây dựng chương trình du lịch (tour du lịch) là những người viết kịch bản. Trong kịch bản thể hiện rõ chương trình này sẽ thực hiện trong bao nhiêu ngày, mỗi ngày bao nhiêu giờ và qua bao nhiêu điểm; ở mỗi điểm bao nhiêu giờ; trong các điểm đó đòi hỏi người hướng dẫn phải thuyết minh cho khách những gì?; các điểm tham quan trong ngày được thiết kế phải tính đến nhu cầu của khách về nghỉ ngơi, ăn uống, tham quan, giải trí, chụp ảnh lưu niệm, mua sắm…
Người điều hành chưong trình du lịch là những đạo diễn, căn cứ vào đối tượng khách, hoàn cảnh khách quan và chủ quan, thời gian, thời tiết, người đạo diễn chương trình điều hành và gây ấn tượng sâu sắc nhất cho khách.
Người hướng dẫn viên là người thực hiện công việc hướng dẫn theo “kịch bản” và theo yêu cầu của đạo diễn. Thời gian làm việc của họ là thời gian đi cùng với khách du lịch. Vì vậy, lao động không được thực hiện theo giờ giấc cố định; về khối lượng công việc: Lao động hướng dẫn viên du lịch rất phức tạp bao gồm cả công việc trực tiếp phục vụ khách du lịch và công việc chuẩn bị trước đó như nâng cao bổ sung nghiệp vụ, xây dựng tuyến tham quan mới…
Lao động của hướng dẫn viên du lịch mang tính đơn điệu và phải chịu đựng cao về tâm lý, họ liên tục tiếp xúc với khách du lịch do vậy họ cần phải có tâm lý ổn định, sẵn sàng trả lời do khách đặt ra.
Do đó, một chương trình du lịch hấp dẫn và chất lượng cũng như bộ phim hay một vở kịch phụ thuộc rất lớn vào vai trò người viết kịch bản, đạo diễn, diễn viên.
- Lao động thuộc nghề vận chuyển khách du lịch: Lao động thuộc nghề này ngoài những chức năng nhiệm vụ có tính chất chung giống như của vận chuyển phục vu dân sinh, phục vụ kinh tế, trong kinh doanh du lịch còn có những yêu cầu riêng. Quy trình phục vụ vận chuyển trong du lịch đòi hỏi chất lượng dịch vụ tổng hợp cao, vì ngoài việc di chuyển ra, trong quy trình phục vụ có thêm các dịch vụ theo yêu cầu ngay trên xe, hay trên tuyến đường đi mà không phải đơn thuần theo sự thuê bao hay thuê vận chuyển như mua bán, giải trí, giới thiệu tư vấn thông tin… Vì vậy trong quá trình vận chuyển người lái phương tiện vận chuyển phải có trình độ hiểu biết về văn hóa, có phong cách giao tiếp tế nhị; tinh thần phục vụ phải tận tình, ý thức bảo quản phương tiện luôn tốt, sạch đẹp; phải nhạy bén, nhanh nhẹn để có thể đối phó kịp thời với những trường hợp đột xuất xảy ra, để giải quyết được nhanh chóng (chậm thời gian, sự cố dọc đường, bỏ quên khách v.v…) tránh những bực dọc của khách xảy ra.
Xã hội càng phát triển, sự chuyên môn hóa công việc ngày càng lớn và cũng từ đó đòi hỏi người lao động phải có những kĩ năng chuyên sâu trong từng lĩnh vực. Nhận thức đúng đắn về vấn đề này sẽ đem lại sự phát triển nhanh hơn và chất. 
  3. Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch.
Nghị quyết đại hội IX của Đảng đã xác định: “Phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế và điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh du lịch quôc tế, sớm đạt trình độ phát triển du lịch khu vực”. Để đưa du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa rất quan trọng bởi lẽ:
- Đặc điểm của ngành du lịch: Du lịch là ngành phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố con người so với các ngành kinh tế khác, do vậy việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành đòi hỏi những yêu cầu cao và khắt khe, lao động trong ngành du lịch ngoài việc phải có chuyên môn nghiệp vụ cao còn đòi hỏi phải có những kĩ năng giao tiếp, thuyết phục được những nhóm khách hàng khác nhau. Việc làm hài lòng khách hàng không chỉ đòi hỏi người lao động có kĩ năng nghề nghiệp cao về kĩ thuật thực hiện công việc mà còn ở chỗ gây được sự tín nhiệm, niềm tin cao với khách hàng. Năng lực và phẩm chất của đội ngũ trong ngành du lịch có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc khai thác có hiệu quả cũng như bảo tồn lâu dài các nguồn tiềm năng du lịch của đất nước tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, có chất lượng, hấp dẫn khách. Đội ngũ này cũng thể hiện khả năng tiếp thu kinh nghiệm du lịch quốc tế, cũng như khả năng tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế về du lịch. Phát triển nguồn nhân lực du lịch cũng là nhằm đảm bào cho du lịch nước nhà phát huy nội lực, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức trong thế kỉ 21. Đây chính là quá trình cụ thể hoá yêu cầu về nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.
-  Thực trạng hiện nay, Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT và Bộ VH,TT&DL, nhân lực du lịch nước ta hiện nay khoảng 1.035.000 người (trong đó có 285.000 lao động trực tiếp). Lao động có trình độ được đào tạo chuyên ngành du lịch, có bằng cấp chỉ chiếm gần 20% số lao động toàn ngành, lao động có trình độ đại học và trên đại học chỉ đạt 3,11% và 57,73% lao động sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ. Bên cạnh đó, chỉ tính riêng năm 2007 lượng khách quốc tế vào Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt tăng 600 ngàn khách so với năm 2006(tăng kỉ lục từ trước đến nay). Qua đó ta thấy số lượng lao động trong ngành hiện nay chưa đủ để triển khai các hoạt động du lịch đang ngày càng đa dạng về sản phẩm du lịch, loại hình du lịch và chất lượng các loại sản phẩm du lịch. Không chỉ vậy, ngành du lịch Việt Nam dự báo, đến năm 2010 sẽ đón khoảng 5,5-6 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam và 25 triệu lượt khách nội địa. Với lượng khách như vậy, cần 1,4 triệu lao động (trong đó lao động trực tiếp khoảng 350 nghìn người) do đó trong thời gian tới cần phải triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch đất nước sẽ cần đến số lượng lớn lao động và công chức của ngành Du lịch (bình quân mỗi năm cần thêm khoảng 120 nghìn người) đây thực sự là một thách thức lớn đối với ngành du lịch nước nhà trong thời gian tới. 
   
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chất lượng đội ngũ này, những người làm công tác quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp du lịch hiện nay chưa đồng đều về trình độ, năng lực và một số lớn chưa qua đào tạo về quản lý chuyên ngành (Hiện nay có khoảng 18000 cán bộ quản lý, lao động có trình độ được đào tạo chuyên ngành du lịch có bằng cấp chỉ chiếm gần 20% số lao động toàn ngành, lao động có trình độ đại học và trên đại học chỉ đạt 3.1%). Trên thực tế, nhiều cán bộ quản lý doanh nghiệp du lịch hiện nay chủ yếu dựa vào năng lực và kinh nghiệm tự thân mà chưa được đào tạo có hệ thống. Trong khi đó đội ngũ này lại thực sự là động lực cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp du lịch nói riêng, của ngành du lịch Việt Nam nói chung. Cán bộ quản lý doanh nghiệp phải được bồi dưỡng thường xuyên (dưới nhiều hình thức) về tri thức quản lý hiện đại và việc bồi dưỡng này phải nhanh chóng đem lại hiệu quả. Bên cạnh đó, những người trẻ tuổi được đào tạo chính quy, có năng lực và phẩm chất của người quản lý cần được chú ý đưa vào đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và đặc biệt là cán bộ quản lý doanh nghiệp du lịch.
Nhìn chung, chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp trong ngành du lịch hiện nay còn thấp. Khách du lịch ngày càng đa dạng về cơ cấu, đặc biệt là nhu cầu và trình độ học vấn ngày càng tăng. Ở tất cả các doanh nghiệp lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên còn thiếu và còn hạn chế về năng lực. Số lượng hướng dẫn viên được cấp thẻ cho đến nay chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại và trong những năm tới. Dự kiến đến năm 2010, đội ngũ hướng dẫn viên có chừng 10000 người. Đội ngũ này phải được đào tạo chính quy để có cả năng lực ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể thực hiện được vai trò đặc biệt của họ trong du lịch.
- Đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế:
Nước ta đang trong quá trình chuyên đổi từ nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mở cửa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Một trong những điều kiện để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả là việc nâng cao trình độ của đội ngũ lao động. Đó chính là việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm đương những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình hội nhập.
Hiện nay, ngành du lịch có khoảng 285000 lao động trực tiếp, song chỉ có khoảng 20% đã qua đào tạo và đặc biệt trình độ ngoại ngữ của số lao động này nói chung là thấp (Số lao động biết ít nhất một ngoại ngữ chiếm 45% tổng số lao động (trong đó chủ yếu biết tiếng Anh 40,87%, tiếng Trung 4,59%, tiếng Pháp 4,09%, các thứ tiếng khác là 4,18%). Ngay cả số lao động biết tiếng Anh cũng chỉ có 15% ở trình độ đại học, còn lại là ở trình độ A, B, C. Số lao động biết 2 ngoại ngữ trở lên khoảng 28%). Điều này đòi hỏi việc đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa là vấn đề cấp bách trước mắt vừa là vấn đề mang tính chiến lược.
Bên cạnh đó, Du lịch là ngành kinh tế mang tính quốc tế cao, đặc biệt là du lịch quốc tế. Quá trình hội nhập du lịch quốc tế tạo cho chúng ta nhiều cơ hội, song cũng gặp không ít những thách thức do chất lượng nguồn nhân lực du lịch thấp, sự tụt hậu về đào tạo, xuất phát từ chính quá trình chuyển đổi gây ra: khác nhau về kiến thức, chương trình, phương pháp đào tạo và do khác nhau cả về tư duy. Quá trình hội nhập quốc tế ngành Du lịch cũng là quá trình cạnh tranh quốc tế gay gắt, do đó yêu cầu về chất lượng lao động và chất lượng đào tạo nhân lực ngày càng cao, quy mô phải được mở rộng để tương xứng với mục tiêu chiến lược du lịch đã đề ra, khai thác tối đa tiềm năng của quốc gia và cơ hội quốc tế
        
Với các thực trạng nêu trên cho thấy nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch không chỉ thiếu về số lượng mà còn thiếu cả về mằt chất lượng. Do đó trong thời gian tới cần phải có những giải pháp tích cực để phát triển nguồn nhân lực cho du lịch nước nhà để đưa du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.
CHƯƠNG II:

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2007 

I. Khái quát sự phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2000-2007
1. Về khách du lịch
Lượng khách năm 2000 đạt 2,14 triệu lượt khách quốc tế và 11,2 triệu lượt khách nội địa; đến năm 2007 nước ta đã đón được 4,2 triệu lượt khách quốc tế và 19,2 triệu lượt khách nội địa. Từ 2000 đến nay lượng khách du lịch luôn duy trì được mức tăng trưởng cao. Khách du lịch quốc tế tăng gần 2 lần từ 2.14 triệu lượt (năm 2000) lên 4,2 triệu lượt (năm 2007). Khách du lịch nội địa tăng 1,72 lần, từ 11,2 triệu lượt (năm 2000) lên 19,2 triệu lượt (năm 2007). Điểm nổi bật trong giai đoạn này là vào năm 2003, đây là năm mà lượng khách quốc tế vào nước ta không những không tăng mà còn giảm so với năm 2002. Nguyên nhân của sự giảm sút này là do ảnh hưởng của dịch SARS. Tuy nhiên năm 2004 chỉ tiêu tăng trưởng du lịch đã phục hồi và vượt mức so với trước khi có SARS.
Bảng 1: Số lượng khách du lịch hàng năm
	Chỉ tiêu
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2006
	2007

	Khách quốc tế (triệu lượt)
	2,14
	2,33
	2,62
	2,43
	2,93
	3,59
	4,2

	Khách nội địa (triệu lượt)
	11,2
	11,7
	13,0
	13,5
	14,5
	17,5
	19,2


                                                                           Nguồn: Tổng cục Thống kê
2. Về thu nhập xã hội từ Du lịch
 
Du lịch mang lại thu nhập ngày một lớn cho xã hội. Hoạt động du lịch thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân mang lại thu nhập không chỉ cho những đối tượng trực tiếp kinh doanh du lịch mà gián tiếp đối với các ngành liên quan, xuất khẩu tại chỗ và tạo thu nhập cho các cộng đồng dân cư địa phương. Tốc độ tăng trưởng nhanh về thu nhập có thể thấy rõ là năm 1990 thu nhập xã hội từ du lịch mới đạt 1.350 tỷ đồng thì đến năm 2004, con số đó đã là 26.000 tỷ đồng, gấp 20 lần. Riêng năm 2005, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song hoạt động du lịch vẫn diễn ra sôi động, năm 2005, ngành Du lịch đón được khoảng 3,43 triệu lượt khách quốc tế, vượt chỉ tiêu kế hoạch 7% và tăng 17% so với năm 2004; Khách du lịch nội địa đạt trên 16 triệu lượt người, vượt chỉ tiêu 7% và tăng 11% so với kế hoạch năm 2004. Thu nhập du lịch đạt 30 ngàn tỷ đồng; năm 2007, du lịch Việt Nam đã đón 23,4 triệu lượt khách, trong đó 4,2 triệu khách nước ngoài và 19,2 triệu lượt khách quốc tế. Thu nhập xã hội về du lịch ước đạt 56 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2006.
3. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất luợng và đa dạng hoá sản phẩm Du lịch.
 
Toàn Ngành và các địa phương, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm du lịch, đã phát huy nội lực, huy động vốn từ nhiều nguồn để phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Trong giai đoạn vừa qua, lượng vốn mà Chính phủ đã cấp cho ngành Du lịch nhằm hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch ở các khu du lịch trọng điểm tăng lên đáng kể (năm 2001 Nhà nước hỗ trợ 266 tỷ đồng, năm 2007 hỗ trợ 750 tỷ đồng tăng 2.82 lần so với năm 2001). Đã phối hợp với các ngành và địa phương chỉ đạo phát triển các trọng điểm du lịch, các vùng du lịch mà Nghị quyết Đại hội Đàng lần thứ IX đã xác định; khai thác và phát  huy lợi thế về hạ tầng và điều kiện kinh tế - xã hội của các khu kinh tế mở và vùng kinh tế trọng điểm để phát triển du lịch; gắn kết hoạt động du lịch với hoạt động của các khu kinh tế mở, các vùng kinh tế trọng điểm.
Bảng 2.Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch
	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2007

	Lượng vốn (tỷ đồng)
	266
	380
	450
	500
	550
	750

	Số dự án
	23
	73
	167
	122
	135
	145


Vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước đã khuyến khích các địa phương, các thành phần kinh tế đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Cùng với đầu tư của Nhà nước và các thành phần kinh tế trong nước, ngành Du lịch đã thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nếu như năm 2001 đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam là 10,3 triệu USD thì đến năm 2007 con số này đã lên đến 1,86 tỷ USD tức là đã tăng gấp khoảng 180 lần. Điều này cho thấy ngành du lịch đang là tâm điểm cho việc thu hút FDI. Các địa phương thu hút được nhiều dự án và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất là: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hoà.
Bảng 3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2007

	Số dự án
	04
	25
	13
	15
	47

	Vốn (Triệu USD)
	10,3
	174,2
	239
	111,17
	1860


Nguồn: Tổng cục Du lịch
Việc tăng cường mở rộng hợp tác, thu hút vốn đầu tư, tài trợ của quốc tế đã đạt được những thành quả đáng kích lệ. Đặc biệt ngành Du lịch đã tranh thủ được nhiều tổ chức quốc tế các chính phủ và tổ chức phi chính phủ tài trợ cho phát triển du lịch như về các lĩnh vực quy hoạch phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, cải cách hành chính, xây dựng văn bản quy phạm phát luật du lich. Tổng cục Du lịch cũng đã chỉ đạo toàn Ngành tích cực tìm kiếm, khai thác nguồn đầu tư quốc tế. Nhiều Hội nghị xúc tiến đầu tư của các địa phương được tổ chức ở trong và ngoài ngước đã dành ưu tiên đặc biệt cho kêu gọi đầu tư phát triển du lịch.
Cùng với dự án phát triển nguồn nhân lực do Luxenbourg với số vốn trên 10 triệu Euro và dự án EU tài trợ với số vốn khoảng 12 triệu EURO, Tổng cục Du lịch đã tiếp nhận và điều hành dự án “Phát triển du lịch Mekong” do ADB tài trợ, với khoản kinh phí 12,2 triệu USD (có 8,47 triệu USD vốn vay ưu đãi) tập trung chủ yếu cho xây dựng cơ sở hạn tầng du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long. Đầu tư ra nước ngoài, tuy còn mới đối với Du lịch Việt Nam, song bước đầu cũng được thực hiện với chủ trương dựa vào lợi thế so sánh trong khai thác giá trị văn hoá, ẩm thực, nguyên liệu, lao động rẻ… Các dự án đầu tư ra nước ngoài được thực hiện dưới hình thức liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn, với các hình thức kinh doanh ăn uống tại một số nước láng giềng và các nước Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ. Tuy các dự án đầu tư ra nước ngoài chưa nhiều (5 dự án), quy mô nhỏ, nhưng đây là hướng đi đúng, đạt hiệu quả và phù hợp với xu hướng chung của hội nhập kinh tế thế giới.
Trong thời gian hơn 10 năm qua, cả nước đã nâng cấp, xây mới 50.000 phòng khách sạn (tăng gấp trên 2 lần của hơn 30 năm trước). Đến nay, cả nước có khoảng 6.000 cơ sở lưu trú, với 130.00 buồng trong đó 2.575 cơ sở được xếp hạng tự đạt tiêu chuẩn đến 5 sao với tổng số 72.458 buồng (18 Khách sạn 5 sao với 5.251 buồng; 48 khách sạn 4 sao với 5.797 buồng; 119 Khách sạn 3 sao với 8.724 buồng; 449 Khách sạn 2 sao với 18.447 buồng; 434 Kháh sạn 1 sao với 10.757 buồng và 923 Khách sạn đạt tiêu chuẩn tối thiểu với 23.482 buồng).
Phương tiện vận chuyển khách du lịch phát triển đa dạng cả đường ô tô, đường sắt, đường thuỷ và dần được hiện đại hoá. Một số khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golff, công viên chủ đề và cơ sở giải trí được đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và nhân dân.
Năng lực vận chuyển khách du lịch tăng, chất lượng được nâng lên. Phương tiện vận chuyển khách du lịch chuyên ngành với hàng nghìn xe ô tô, tàu thuyền các loại, chất lượng phương tiện được tăng cường đổi mới thường xuyên; nhiều đội xe taxi ở các điểm du lịch được thành lập, đáp ứng phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của khách du lịch; nhiều tuyến du lịch đường biển, đường sông như Hải Phòng - Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ… đã sử dụng tàu cao tốc với trang thiết bị hiện đại.
Với cơ sở vật chất kỹ thuật như hiện nay, ngành Du lịch nước ta đã đảm bảo phục vụ hàng chục triệu lượt khách quốc tế và nội địa, tổ chức được các sự kiện, hội nghị quốc tế lớn.
Toàn ngành đã chú trọng xây dựng phát triển nhiều loại hình du lịch, các tuyến du lịch mới cả đường bộ, đường sông, đường biển, nối các điểm du lịch, khu du lịch ở cả miền núi, cao nguyên, đồng bằng, vùng ven biển và hải đảo. Hình thành các loại hình du lịch mới, đặc thù như đi bộ, leo núi, lặn biển, hang động… du lịch đường bộ xuyên Việt bằng xe đạp, mô tô, ô tô du lịch đồng quên, du lịch trở về cội nguồn, du lịch sinh thái, du lịch hang động, du lịch sông nước, lặn biển, du lịch giải trí thể thao. Chú trọng khai thác giá trị nhân văn giầu bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức nhiều hội thi nấu ăn dân tộc, thi hướng dẫn viên du lịch để tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, được du khách ưa chuộng. Mỗi năm đều có chủ đề về du lịch, bám vào các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội để tổ chức các hoạt động du lịch với nhiều sự kiện du lịch độc đáo, hấp dẫn. Những sản phẩm du lịch mới được nghiên cứu xây dựng có sức hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
4. Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường.
Những năm qua, Ngành Du lịch đã chú trọng xúc tiến quảng bá du lịch ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Công tác xúc tiến quảng bá được chú trọng hơn: Đã thành lập Cục Xúc tiến Du lịch; đã có chương trình xúc tiến cho thời gian 5 năm; tính chuyên nghiệp được nâng dần; chất lượng tổ chức các sự kiện tốt hơn. Tổng cục Du lịch đã chủ động phối hợp với Hàng không Việt Nam, các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Văn hóa – Thông tin, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình, tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến du lịch ở nước ngoài: Hàng năm tham gia Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) tổ chức ở các nước trong khu vực ASEAN; các hội chợ Báo Nhân đạo, Top Resa tại Pháp, ITB tại Đức; các hội chợ du lịch tại Malaysia, Thái Lan; Hội chợ JATA tại Nhật Bản, WTM tại Anh; Tuần Việt Nam tại Nhật Bản; các buổi giới thiệu du lịch Việt Nam tại các nước Thuỵ Điển, Đức, Anh, Pháp, Mỹ, Singapore, Thái Lan và Úc. Triển khai các Chương trình Roadshow giới thiệu điểm đến du lịch Việt nam tại các thị trường Đức, Pháp, Anh, Nhật Bản, Bắc Âu, Hồng Kông, Thái Lan, Úc…
Các đơn vị trong ngành Du lịch đã tích cực tham gia nhiều hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế để quảng bá thu hút khách du lịch và vốn đầu tư. Tổng cục Du lịch đã liên tục xuất bản sách hướng dẫn, sản xuất băng video và đĩa CD-ROM giới thiệu về Đất nước, Con người và Du lịch Việt Nam đến các nước trên thế giới. Các thông tin được cập nhật trên Internet ngày càng nhiều, bám sát tình hình hoạt động thời sự của các đơn vị trong Ngành và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng trong lĩnh vực du lịch và những lĩnh vực liên quan. Số người truy cập những website ngày càng nhiều, chỉ riêng website vietnamtourism.com đã có gần 9 triệu lượt người truy cập, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, thu hút khách du lịch đến Việt Nam.
Tăng cường thông tin đối ngoại, thông tin du lịch trên phương tiện thông tin đại chúng trong nước như phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, các báo lớn và ở nước ngoài như CNN, Canal+, NHK… nhằm thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế, 13 doanh nghiệp lữ hành quốc tế của ngành Du lịch đã đặt 23 văn phòng đại diện ở 12 nước trên thế giới.
Đầu tư cho tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua Chương trình hành động quốc gia về du lịch được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Từ năm 2000 đến nay, Nhà nước đã đầu tư ngân sách cho Chương trình hành động quốc gia về du lịch với tổng số 112 tỷ đồng. Các doanh nghiệp du lịch và hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp và cơ quan ngoại giao, thông tấn báo chí, các cơ quan tuyên truyền đối ngoại đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho tuyên truyền quảng bá đất nước, con người và sản phẩm Việt Nam và quảng cáo sản phẩm của bản thân doanh nghiệp ra nước ngoài. Ngoài ra còn phải kể đến việc huy động các tổ chức quốc tế, các hãng du lịch, hàng không nước ngoài đưa khách vào Việt Nam đầu tư hàng chục triệu USD cho tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam.
Kết quả của việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch ở cả trong và ngoài nước thành những chiến dịch xúc tiến mạnh mẽ và thường xuyên hơn đã góp phần đưa Du lịch Việt Nam vượt qua khủng hoảng, khó khăn, đồng thời quảng bá được hình ảnh Du lịch Việt Nam giàu tiềm năng, mở rộng được thị trường và mở ra triển vọng phát triển mới, góp phần đẩy mạnh thông tin đối ngoại của đất nước.
 5. Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng, khai thác tốt tiềm lực bên ngoài
Với nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế, Du lịch Việt Nam đã ký và thực hiện tốt 26 hiệp định hợp tác du lịch song phương với các nước là thị trường du lịch trọng điểm và trung tâm giao lưu quốc tế, tăng cường hợp tác du lịch với các nước khác. Ký Hiệp định hợp tác du lịch đa phương 10 nước ASEAN; thiết lập và tăng cường hợp tác du lịch với các nước khác; tham gia chủ động hơn trong hợp tác du lịch Tiểu vùng Mêkông mở rộng, hợp tác hành lang Đông-Tây, hợp tác sông Mêkông-sông Hằng, hợp tác ASEAN, APEC, ASEM, hợp tác trong Hiệp hội du lịch Châu Á – Thái Bình Dương (PATA), trong Tổ chức Du lịch thế giới (WTO)…; có quan hệ bạn hàng với 1.000 hãng của 60 nước và vùng lãnh thổ.
Nhờ thế đã tranh thủ được vốn, kinh nghiệm, công nghệ, nguồn khách, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động gắn kết hoạt động du lịch Việt Nam với du lịch khu vực và thế giới. Một số chính phủ và tổ chức quốc tế như Luxembourg, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hà Lan, Cu Ba, cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, EU, WTO… cam kết và viện trợ không hoàn lại gần 40 triệu USD về đào tạo nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật cho Du lịch Việt Nam; thu hút 6,112 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào 239 dự án (chiếm 20% tổng số vốn FDI cả nước – không tính số dự án đầu tư vào văn phòng và căn hộ cho thuê). Ngành Du lịch đã thực hiện chủ trương dựa vào lợi thế so sánh (như văn hóa, ẩm thực, nguyên liệu, lao động…) đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn, chủ yếu là kinh doanh ăn uống ở các nước láng giềng, Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ.
Kết quả hoạt động hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế đa phương và song phương trong du lịch; việc đón tiếp gần 3 triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm và đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch ra nước ngoài đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền về đất nước, con người và du lịch Việt Nam, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, tăng cường ngoại giao nhân dân, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước.
II. Thực trạng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam giai đoạn 2000-2007.
1. Số lượng lao động
 
Trong những năm qua, cùng với sự gia tăng nhanh của khách du lịch và sự phát triển của hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật ngành du lịch, lực lượng lao động tham gia trong các hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam cũng gia tăng nhanh chóng.
Nếu năm 2000, chỉ tính riêng  trong các doanh nghiệp Nhà nước, Du lịch Việt Nam mới có 180000 lao động trực tiếp, thì đến năm 2002 tăng lên đến 205000 lao động, tốc độ tăng trung bình 6,7%/năm. Từ năm 2003 đến hết năm 2007 trong vòng 5 năm, lao động trực tiếp trong ngành trong ngành tăng lên 1.31 lần (tăng 67000, năm 2003 toàn ngành Du lịch Việt Nam có 218000 lao động trực tiếp, đến hết năm 2007 đã tăng lên khoảng 218000 lao động). Mức tăng trung bình hàng năm 13,4 nghìn lao động.
Tương ứng với sự gia tăng của lực lượng lao động trực tiếp, số lao động gián tiếp phục vụ du lịch cũng tăng lên đáng kể. Đó là số lao động làm việc tại các ngành liên quan đến hoạt động du lịch như: Giao thông vận tải, nghề thủ công, ngành dệt, bưu chính viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, văn hoá… Ta thấy nếu năm 2000 nước tao co khoảng 376000 lao động gián tiếp thì đến năm 2007 con số này đã là 75000 tăng gần gấp đôi so với năm 2000. Qua đó cho thấy ngành du lịch Việt Nam đã thu hút được một lực lượng lao động khá lớn tham gia vào các hoạt động kinh doanh du lịch. Có thể thấy sự phát triển của lực lượng lao động ngành du lịch Việt Nam qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 1: Sự phát triển lực lượng lao động trong ngành du lịch cả nước giai đoạn 2000-2007

[image: image1.wmf]180

190

205

218

227

242

261

285

376

425

478

523

561

616

679

750

556

616

683

741

788

858

940

1035

0

200

400

600

800

1000

1200

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Lao dong truc tiep

Lao dong gian tiep

Tong cong


                                                                      Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam
2. Cơ cấu lao động.
Cơ cấu lao động theo ngành: 
Số lao động trực tiếp phân theo ngành nghề kinh doanh được phản ánh qua biểu đồ sau:
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Biểu đồ 2: Số lao động phân theo các hoạt động kinh doanh du lịch
Ta thấy, trong số lao động trực tiếp ngành du lịch thì có tới 75% tổng số lao động làm việc trong khu vực khách sạn, 25% tổng số lao động làm việc ở các cửa hàng ăn độc lập, các hãng lữ hành và dịch vụ vận chuyển khách du lịch. Nếu tính dương số lao động làm việc trong khu vực khách sạn thành 2 bộ phận: lao động thuộc bộ phận nhà hàng và lao động thuộc bộ phận lưu trú thì có khoảng trên 60% tổng số lao động làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, lĩnh vực cư trú chiếm hơn 30%; các hãng lữ hành và văn phòng dịch vụ chiếm khoảng 6,2% tổng số lao động trực tiếp ngành du lịch. Cơ cấu này cho thấy sự phân bổ lao động theo loại hình kinh doanh du lịch ở Việt Nam trong giai đoạn vừ qua là tương đối phù hợp với xu thế của các nước có nền công nghiệp du lịch phát triển. Điều này phản ánh đúng thực trạng phát triển du lịch Việt Nam- Du lịch Việt Nam đang trong quá trình khai thác nguồn khách, mở rộng thị trường du lịch, xây dựng nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, mở thêm các điểm các tuyến du lịch vv….Đồng thời trong những năm gần đây, do các khách sạn mới xây dựng trong nước, khách sạn tư nhân và khách sạn liên doanh đưa vào hoạt động kinh doanh, vì vậy đã thu hút được khá nhiều lao động vào làm việc do đó tỷ trọng lao động làm việc trong các hoạt động kinh doanh lưu trú và ăn uống đã tăng lên. Hiện nay chỉ tiêu lao động bình quân trên một phòng nội địa là 1,4; khách sạn quốc tế đạt khoảng 1,7 đạt ngang với tỷ lệ các nước trong khu vực. Tuy nhiên tỷ lệ lao động quân trên 1 phòng khách sạn còn phụ thuộc vào hệ thống các dịch vụ bổ sung ở từng khách sạn. Dịch vụ bổ sung càng phong phú thì tỷ lệ này càng cao.
Cơ cấu lao động phân theo giới tính và độ tuổi:
* Về độ tuổi:
 
Trong các hoạt động kinh doanh du lịch thời gian qua ở nước ta, lao động nam có độ tuổi tập trung chủ yếu từ 25-35 tuổi chiếm 85,7% tổng số lao động nam toàn ngành; lao động nữ ở độ tuổi dưới 35 tuổi chiếm 64,08%. Tổng số lao động nam có độ tuổi >45 tuổi chiếm 14,3% trong số lao động nam toàn ngành, chiếm tỷ lệ tương đối thấp.
 
Độ tuổi bình quân của khối nghiệp vụ tương đối cao hơn khối kinh doanh, điều này là do yêu cầu của công việc đòi hỏi phải chuyển về khu vực sau, hoặc đòi hỏi phải có kinh nghiệm, quen với công việc thì mới đảm bảo được trọng trách và yêu cầu đặt ra.
Tóm lại, cơ cấu độ tuổi, giới tính của hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua là khá hợp lý (phụ nữ ở độ tuổi trung bình 20-30 tuổi, chiếm số đông trong các cơ sở phục vụ du lịch. Nam thường chiếm số ít hơn và độ tuổi cũng cao hơn) nhưng để đạt được hiệu quả cao hơn cần phải trẻ hóa đội ngũ lao động hơn nữa.
* Giới tính:
 
Cho đến nay, lao động nữ trong các hoạt động kinh doanh du lịch chiếm 53% tổng số lao động của toàn ngành. Lao động nữ tham gia hầu hết các hoạt động của ngành, cả trong lao động quản lý Nhà nước và trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp du lịch trên khắp mọi miền tổ quốc. Theo kết quả điều tra của tổng cục thống kê, lao động lãnh đạo quản lý đối với các khách sạn nhà hàng, cả nước có 1705 người thì giám đốc là nữ có 603 người(chiếm 35,4%). Lực lượng lao động nữ trong kinh doanh du lịch dần được trẻ hoá và không ngừng nâng cao tay nghề.
Tại khối kinh doanh đặc biệt là trong các khâu giao tiếp trực tiếp với khách như ở quầy bán hàng lưu niệm, quầy bar, đón tiếp…lao động nữ chiếm tỷ trọng tới hơn 80%. Còn một số bộ phận làm việc căng thẳng đòi hỏi sức chịu đựng cao như nghề bếp, phục vụ bàn, lái xe… thì lao động nam chiếm tỷ trọng nhiều hơn (lao động nam chiếm 66,2%; lao động nữ chiếm 33.6%).
Tại khối nghiệp vụ, công việc đòi hỏi những lao động có tính tỉ mỉ cao nên lao động nữ chiếm tỷ trọng lớn hơn (lao động nam chiếm 41,1%; lao động nữ chiếm 58,9%).
Cơ cấu lao động phân theo vùng lãnh thổ: 
Chúng ta đều biết, đất nước ta hội đủ những điều kiện cần thiết đó để trở thành một trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực. Tuy nhiên, trong thực tế các hoạt động kinh doanh du lịch nước ta vẫn tập trung ở các thành phố và tỉnh lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh). Có những tỉnh tuy có tiềm năng du lịch, nhưng cơ sở lưu trú mới được xây dựng ít như (Hoà Bình, Bắc Kạn…). Chính nguyên nhân của sự tập trung nhiều cơ sở đơn vị kinh doanh du lịch hoạt động trên cùng một địa bàn, đương nhiên sẽ kéo theo lực lượng lao động trên địa bàn đó cũng gia tăng theo.
Bảng 4: Số lao động trực tiếp phân theo vùng lãnh thổ giai đoạn 2000-2007
                                                                                          Đơn vị tính: %
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Miền Bắc
	30,56
	30,32
	33,17
	33,49
	33,08
	32,85
	31,8
	30,63

	Miền Trung
	13,89
	14,42
	14,15
	14,72
	15,51
	15,33
	15,1
	16,74

	Miền Nam
	55,55
	55,26
	52,68
	51,79
	51,41
	51,82
	53,1
	52,63

	Cả nước
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


                                                                        Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam
Nếu chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (được coi là hai thành phố có hoạt động kinh doanh du lịch sôi động nhất cả nước). Năm 2000 toàn ngành du lịch Hà Nội có 17000 lao động trực tiếp, đến năm 2005 đã tăng lên 27000 người, đến năm 2007 là 31300 người bình quân mỗi năm tăng khoảng 2000 lao động. Chỉ tiêu lao động bình quân trên một khách sạn của Hà Nội năm 07 là 1,85. Chỉ tiêu này cao hơn mức trung bình của cả nước và tương đương với một số nước trên khu vực và trên thế giới. Các chỉ tiêu cũng tương tự cho thành phố Hồ Chí Minh là: năm 2000 có 27000 lao động trực tiếp phục vụ trong ngành du lịch; đến năm 2005 là 39100 và đến năm 2007 là khoảng 48300 lao động.
Bảng 5: Hiện trạng lao động trong ngành du lịch Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thời kì 2000-2007
                                                                                            Đơn vị: Nghìn người
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Số lao động cả nước (người)
	180
	190
	205
	218
	227
	242
	261
	285

	Số lao động của Hà Nội (người)
	17
	18,3
	19,7
	22
	25
	27,3
	28,5
	31,3

	Tỷ lệ LĐ Hà Nội/cả nước (%)
	9,44
	9,63
	9,61
	10,09
	11,01
	11,28
	10,92
	10,98

	Số lao động TPHCM
	27
	29
	33,5
	35,4
	35,7
	39,1
	44,3
	48,3

	Tỉ lệ LĐ TPHCM/cả nước (%)
	15
	15,26
	16,34
	16,23
	15,73
	16,16
	16,97
	16,95


                                                                          Nguồn: Tổng cục du lịch Việt Nam
Các phân tích trên đây cũng đồng nghĩa với việc là lao động trong các hoạt động kinh doanh du lịch ở nước ta chủ yếu là tập trung vào các tỉnh và thành phố lớn, mặc dù các khu có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch song do các hoạt động kinh doanh du lịch ở đó chưa phát triển nên lực lượng lao động vẫn chiếm một tỷ lệ rất thấp.
3. Chất lượng nguồn nhân lưc Du lịch Việt Nam:
3.1. Trình độ học vấn và chuyên môn kĩ thuật:
- Trình độ học vấn:
Là một ngành kinh tế dịch vụ đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn nghề nghiệp cao. Trước gia tăng nhanh chóng của dòng khách du lịch, lực lượng lao động trong ngành du lịch cũng tăng lên đáng kể. Hiện nay,Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT và Bộ VH,TT&DL, nhân lực du lịch nước ta hiện nay khoảng 1.035.000 người (trong đó có 285.000 lao động trực tiếp, chiếm 2,5% lao động toàn quốc). Lao động có trình độ được đào tạo chuyên ngành du lịch, có bằng cấp chỉ chiếm gần 20% số lao động toàn ngành, lao động có trình độ đại học và trên đại học chỉ đạt 3,11%. Số lao động được đào tạo ở các trường nghề, các khoá đào tạo ngắn hạn và đào tạo tại nơi làm việc đạt 40%, số còn lại từ các ngành khác chuyển sang và chưa được đào tạo về du lịch và khách sạn.
Trong các khách sạn, nhà hàng thì tỷ lệ đạt trình độ đại học và trên đại học khoảng 7,5% , số lao động này chủ yếu tập trung làm việc tại các trung tâm du lịch lớn, các khách sạn có thứ hạng cao, còn 22%  số lao động trực tiếp làm việc trong các khách sạn (chủ yếu tập trung tại một số khách sạn hoạt động theo thời vụ, một số nhà khách, nhà nghỉ mới chuyển sang kinh doanh khách sạn tại các địa phương du lịch chưa phát triển) thì hầu như chưa hề được đào tạo nghiệp vụ. Khảo sát ở một số khách sạn, lực lượng lao động tại các khách sạn, lực lượng lao động tại các khách sạn được phân bổ như sau:
· Kế toán: 7%
· Hành chính: 5% , trong đó có 3% nhân viên bán hàng lưu niệm, mỹ phẩm tại khu vực phòng đợi;
· Lễ tân: 15-16%
· Phục vụ bàn: 18%
· Bếp: 4%
· Kỹ thuật và bảo dưỡng:7%
· Buồng: 24%
· Giặt là: 3%
Trong số này chỉ có khoảng 25% phát huy được nghiệp vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu công việc có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với công việc và có ý thức bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toà xã hội. Còn lại, ngoài một số khách sạn liên doanh với nước ngoài có cán bộ quản lý là người nước ngoài có trình độ cao, thì hầu hết đội ngũ cán bộ quản lý khách sạn nước ta tỏ rõ sự đuối tầm ngày một rõ:
Hiện nay có khoảng 18000 cán bộ quản lý, lao động có trình độ được đào tạo chuyên ngành du lịch có bằng cấp chỉ chiếm gần 20% số lao động toàn ngành, lao động có trình độ đại học và trên đại học chỉ đạt 3.11% 
- Trình độ chuyên môn kĩ thuật:
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ này còn yếu. Nhiều cán bộ được đào tạo và làm việc trong cơ chế bao cấp cũ (chủ yếu là làm việc trong ngành thương trước đây), nay chuyển sang cơ chế mới nên không tránh khỏi khó khăn, lúng túng. Ngành du lịch nói chung và công nghiệp khác sạn nói riêng đang thiếu nhiều cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp giỏi có kiến thức kinh tế đối ngoại, tinh thông pháp luật và thông thạo ngoại ngữ; thiếu những người đang làm ăn hiệu quả trong cơ chế thị trường; thiếu những chuyên gia hàng đầu đàn giỏi kĩ thuật nghiệp vụ về du lịch khách sạn, thiếu những nhà khoa học nghiên cứu chiến lược dài hạn.
Trước những yêu cầu kinh doanh khách sạn ngày nay đội ngũ nhân viên phục vụ khách sạn của nước ta, cũng như cán bộ quản lý đã thể hiện và bộc lộ rất nhiều yếu kém. Để đánh giá đúng chất lượng của đội ngũ nhân viên phục vụ trong khách sạn, ta hãy đi vào đánh giá theo từng loại khách sạn:
(1) Khách sạn liên doanh với nước ngoài:
Các khách sạn liên doanh với nước ngoài, thường là khách sạn lớn nhiều khách sạn có thứ hạng cao, đòi hỏi yêu cầu về lao động khá cao, các khách sạn này thường áp dụng chế độ thi tuyển ngặt nghèo, yêu cầu đòi hỏi cao, thường chú trọng đến đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên trong khách sạn. Ví dụ như khách sạn Metropole là một khách sạn liên doanh giữa công ty du lịch Hà Nội với tập đoàn Accor của Pháp, đã rất chú trọng đến đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên. Hàng năm dành 50000 USD để gửi đi đào tạo nhân viên ở nước ngoài, không kể chi phí cho đào tạo tại chỗ. Vì vậy, chất lượng đội ngũ lao động trong khách sạn liên doanh cao. Nhân viên lễ tân có trình độ học vấn cao, ít nhất thông thạo ngoại ngữ,…tỷ lệ nhân viên phục vụ được đào tạo chuyên môn cao từ 85% trở lên. Mặt khác, cũng do có chế độ lương thưởng rõ ràng, hợp lý, nên nhân viên ở đây làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ và năng động.
(2) Khách sạn tư nhân
Khách sạn tư nhân có một đặc điểm là sử dụng ít lao động, đội ngũ nhân viên phục vụ ở đây nhìn chung là có trình độ, trẻ tuổi và năng động, làm việc có tinh thần trách nhiệm.
(3) Nhà khách, nhà nghỉ của Nhà nước chuyển sang kinh doanh khách sạn.
Lao động trong các khách sạn này chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tổng số lao động trong các khách sạn toàn quốc, với khoảng 70000 lao động. Trong đó 7500 người làm công tác quản lý, 2000 cán bộ quản lý đạt trình độ đại học và trên đại học, 45000 người đã qua đào tạo nhưng chủ yếu từ loại hình đào tạo tại chỗ. Chất lượng của đội ngũ lao động ở đây chưa cao. Nguyên nhân là do đại đa số lao động ở đây được tuyển dụng trong cơ chế cũ, trước đây trong khâu tuyển dụng cũng có nhiều tiêu cực nên không chú ý đến trình độ ngoại ngữ, trình độ học vấn…cho nên đội ngũ lao động ở đây có trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tay nghề và khả năng giao tiếp đều thấp. Ngoài ra do đặc điểm là sở hữu chung nên nhiều người có tâm lý là làm việc đối phó, không năng động nhiệt tình và trách nhiệm không cao. Mặc dù đã yếu, đã thiếu như vậy, nhưng các khách sạn Nhà nước lại đang phải đối phó với hiện tượng “chảy máu chất xám” mất người tài, mất người lao động đã được dày công đào tạo… vào tay các công ty khách sạn khác, nhất là các khách sạn liên doanh với nước ngoài. Ở đó họ có điều kiện làm việc tốt hơn. Nhiều báo cáo đã lên tiếng báo động và mong các cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý Nhà nước sớm ban hành chế độ về tài chính và lao động để bảo vệ lợi ích cho phía bị thiệt hại. Dẫu sao đây cũng chỉ là một biện pháp đối phó bị động. Để có số lượng lao động tay nghề cao ngày càng đông, đủ sức lấp vào các chỗ trống, các cấp trong ngành du lịch cần quan tâm tới công tác đào tạo.
(4) Các hãng lữ hành quốc tế (LHQT).
Chất lượng nguồn nhân lực lữ hành trước tiên được thể hiện qua trình độ học vấn. Theo kết quả điều tra, có tới 63,27% số nhân viên làm việc trong 153 doanh nghiệp LHQT có trình độ đại học; 4,12% trên đại học; 11,71% cao đẳng; 17,06% trung cấp và chỉ có 3,84% dưới trung cấp. 76,58% doanh nghiệp có chương trình đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, 55,06% doanh nghiệp thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nhân viên. Điều này cho thấy chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp LHQT đang dần được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh lữ hành.
Theo kết quả điều tra 153 doanh nghiệp LHQT cho thấy, số doanh nghiệp có từ 40 người trở lên chỉ chiếm 30,72%, còn lại 69,28% doanh nghiệp là dưới 40 người, trong đó số doanh nghiệp dưới 10 người chiếm 32.68%. Điều này cho thấy doanh nghiệp LHQT có quy mô vừa và nhỏ là chủ yếu. Lao động của các doanh nghiệp lữ hành thiếu tính chuyên nghiệp, vừa yếu vừa thiếu cả cán bộ quản lý, cán bộ điều hành, nhân viên tư vấn bán hàng và hướng dẫn viên. Mặc dù trình độ học vấn của đội ngũ lao động trong các doanh nghiệp này rất cao. Cả nước có trên 6000 hướng dẫn viên được cấp thẻ. Trong số đó, hướng dẫn viên tiếng Anh chiếm 46%, tiếng Pháp 27%, tiếng Trung 9% , tiếng Nga 7%, tiếng Nhật 6%, tiếng Đức 3%, các thứ tiếng khác 2%. Độ tuổi trung bình khoảng 32 tuổi, nam giới chiếm tỷ lệ khoảng 66%, và 34%là nữ giới.
3.2. Trình độ ngoại ngữ: 
 
Ngoài điểm yếu về kiến thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hạn chế lớn nhất của nhân viên du lịch Việt Nam là trình độ ngoại ngữ chưa tốt, sự hẫng hụt trong hiểu biết về pháp luật trong nước và quốc tế, về kiến thức tay nghề đã hạn chế đáng kể sự giao tiếp, cản trở sự đàm phán với đối tác đầy kinh nghiệm, sự tiếp thu và chuyển giao công nghệ tiên tiến, hạn chế sự chủ động trong điều hành quản lý. Hiên nay số lao động biết ít nhất một ngoại ngữ chiếm 45% tổng số lao động (trong đó chủ yếu biết tiếng Anh 40,87%, tiếng Trung 4,59%, tiếng Pháp 4,09%, các thứ tiếng khác là 4,18%). Ngay cả số lao động biết tiếng Anh cũng chỉ có 15% ở trình độ đại học, còn lại là ở trình độ A, B, C. Số lao động biết 2 ngoại ngữ trở lên khoảng 28%. Riêng với tiếng Anh (ngoại ngữ thông dung nhất) cũng ở dưới chuẩn tối thiểu. Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam, mới đây TOEIC (Test of English for International Communication) Việt Nam đã tiến hành khảo sát, đánh giá trình độ tiếng Anh cho một số nghề trong ngành du lịch. 

Dựa vào nhu cầu sử dụng tiếng Anh với từng vị trí, TOEIC đã thực hiện gần 400 cuộc điều tra khảo sát về yêu cầu sử dụng ngôn ngữ của gần 200 khách sạn (từ 3 sao - 5 sao) và doanh nghiệp lữ hành đại diện trên toàn quốc. Đối tượng chính là giám đốc, cán bộ quản lý nhân sự và cán bộ quản lý trực tiếp như trưởng, phó bộ phận - những người nắm rõ nhất yêu cầu về trình độ sử dụng tiếng Anh đối với nhân viên do mình quản lý và định hướng phát triển của đơn vị. 

Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên 1.000 nhân viên ở các doanh nghiệp, đơn vị cho thấy trình độ tiếng Anh của nhân viên phần lớn đều thấp và còn cách khá xa so với chuẩn xây dựng theo yêu cầu của cấp quản lý đề ra. Theo ông Đoàn Hồng Nam- Giám đốc TOEIC VN: Chuẩn thấp mà chúng tôi đưa ra để đánh giá trình độ nhân viên là đảm bảo ở mức chất lượng dịch vụ tối thiểu. Như vậy, qua kết quả có thể thấy trình độ tiếng Anh của nhân viên đang ở mức thấp, thấp hơn cả chuẩn thấp. 
Điều này không chỉ là rào cản cho sự phát triển của ngành Du lịch mà còn đối với nhiều ngành khác khi ngày càng có nhiều du khách đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh. Bởi vậy, theo ông Nam: Du lịch Việt Nam cần sớm cải thiện chất lượng dịch vụ hiện tại của ngành bắt đầu từ việc ban hành chuẩn ngoại ngữ cho từng vị trí lao động trong ngành. Đây sẽ là căn cứ cần thiết cho các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đơn vị hướng tới trong việc đào tạo, tuyển chọn nguồn nhân lực đáp ứng quá trình hội nhập của ngành và đất nước.
Biểu 3: Tỷ lệ nhân viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh
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	                                                                                Nguồn: Khảo sát của TOEIC  

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy nghịch lý: các khách sạn càng nhiều sao thì tỷ lệ nhân viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh càng cao. 

	


III. Đánh giá chung về nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam giai đoạn 2000-2007.
1. Những mặt được
Trong sự nghiệp đổi mới phát triển du lịch thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch đã được chú trọng và đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận: Công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch đã có những cố gắng trong  hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường kiểm tra chuyên ngành và liên ngành đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch; quy mô tuyển sinh ngày càng tăng, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế; mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp được hình thành và phát triển nhanh. Ngành du lịch đang được định hướng, quy hoạch và điều chỉnh hợp lý; cơ sở vật chất kĩ thuật của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch được nâng cấp và xây dựng mới, trang bị ngày càng đồng bộ và hiện đại; đội ngũ giáo viên, giảng viên và đào tạo viên, nhân tố quyết định sự nghiệp và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch, tăng nhanh về số lượng, nâng dần về kiến thức nghiệp vụ, ngoại ngữ và có trách nhiệm với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch; chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng, từng bước được chuẩn hoá; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên một bước, lực lượng lao động có tay nghề cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đã được hình thành; nguồn lực trong nước đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng nhân lực được tăng cường; nguồn lực bên ngoài được thu hút ngày một tăng và sử dụng ngày một hiệu quả, thông qua hợp tác quốc tế về đào tạo và đã hỗ trợ đáng kể về tài chính, kinh nghiệm, công nghệ phục vụ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.
Những tiến bộ và cố gắng nêu trên của công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch đã góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển đội ngũ lao động của ngành với 285 nghìn lao động trực tiếp (chiếm 2.5% toàn quốc) và 750 nghìn lao động gián tiếp, phần lớn ở độ tuổi từ 25-35 tuổi. Lao động quản lý có khoảng 18000 cán bộ, lao động có trình độ được đào tạo chuyên ngành du lịch có bằng cấp chỉ chiếm gần 20% số lao động toàn ngành, lao động có trình độ đại học và trên đại học chỉ đạt 3.11 %. Hiện nay số lao động biết ít nhất một ngoại ngữ chiếm 45% tổng số lao động (trong đó chủ yếu biết tiếng Anh 40,87%, tiếng Trung 4,59%, tiếng Pháp 4,09%, các thứ tiếng khác là 4,18%). Ngay cả số lao động biết tiếng Anh cũng chỉ có 15% ở trình độ đại học, còn lại là ở trình độ A, B, C. Số lao động biết 2 ngoại ngữ trở lên khoảng 28%
2. Những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế
2.1. Những hạn chế
- Số lượng lao động trong ngành du lịch trong giai đoạn qua tuy có sự tăng lên đáng kể nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành: Chỉ tính riêng năm 2007 lượng khách quốc tế vào Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt tăng 600 ngàn khách so với năm 2006(tăng kỉ lục từ trước đến nay). Qua đó ta thấy số lượng lao động trong ngành hiện nay (với 180 nghìn lao động trực tiếp và khoảng 750 nghìn lao động gián tiếp) chưa đủ để triển khai các hoạt động du lịch đang ngày càng đa dạng về sản phẩm du lịch, loại hình du lịch và chất lượng các loại sản phẩm du lịch. Không chỉ vậy, ngành du lịch Việt Nam dự báo, đến năm 2010 sẽ đón khoảng 5,5-6 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam và 25 triệu lượt khách nội địa. Với lượng khách như vậy, cần 1,4 triệu lao động (trong đó lao động trực tiếp khoảng 350 nghìn người) do đó trong thời gian tới cần phải triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch đất nước sẽ cần đến số lượng lớn lao động và công chức của ngành Du lịch (bình quân mỗi năm cần thêm khoảng 120 nghìn người) đây thực sự là một thách thức lớn đối với ngành du lịch nước nhà trong thời gian tới.
- Chất lượng: 
Mặt bằng chung về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ của lao động trong ngành chưa cao, còn kém nhiều so với các nước trên khu vực: Lao động có trình độ được đào tạo chuyên ngành du lịch, có bằng cấp chỉ chiếm gần 20% số lao động toàn ngành, lao động có trình độ đại học và trên đại học chỉ đạt 3,11%. Số lao động được đào tạo ở các trường nghề, các khoá đào tạo ngắn hạn và đào tạo tại nơi làm việc đạt 40%, số còn lại từ các ngành khác chuyển sang và chưa được đào tạo về du lịch và khách sạn
Về trình độ ngoại ngữ: Hiện nay số lao động biết ít nhất một ngoại ngữ chiếm 45% tổng số lao động (trong đó chủ yếu biết tiếng Anh 40,87%, tiếng Trung 4,59%, tiếng Pháp 4,09%, các thứ tiếng khác là 4,18%). Ngay cả số lao động biết tiếng Anh cũng chỉ có 15% ở trình độ đại học, còn lại là ở trình độ A, B, C. Số lao động biết 2 ngoại ngữ trở lên khoảng 28%. Qua đó ta thấy trình độ ngoại ngữ của đội ngũ ngành Du lịch nước ta hiện nay quá thấp điều này sẽ hạn chế đáng kể đến sự phát triển chung của toàn ngành bởi nó không thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của lượng khách quốc tế vào Việt Nam.
2.2. Nguyên nhân của những hạn chế.
Sự nhìn nhận của xã hội dẫn đến việc lựa chọn ngành nghề đào tạo chưa đúng mức, coi nhẹ về đào tạo nhân viên kĩ thuật, nghiệp vụ, nặng về đào tạo cử nhân. Các nhà quản lý trong lĩnh vực du lịch chưa nhận thức được việc đào tạo  các nghiệp vụ kĩ thuật trong ngành Du lịch là một khoa học đòi hỏi kiến thức rộng, chuyên sâu. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà chuyên môn trong lĩnh vực khách sạn đã khẳng định: “Chúng ta có thể có khách sạn 5 sao, nhưng nếu nhân viên của chúng ta chỉ với trình độ 2 sao thì sau vài năm khách sạn sẽ xuống cấp thành 2 sao. Không ít các cơ sở kinh doanh du lịch chưa coi trọng công tác đào tạo nhân viên kĩ thuật nghiệp vụ, chỉ tự đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, nên chất lượng phục vụ thấp kém. Không chỉ vậy, một số nhà quản lý luôn trong tâm trạng e ngại khả năng chảy máu chất xám, do vậy họ ít khi tạo điều kiện hoặc đầu tư đồng đều cho mọi nhân viên phát triển khả năng của mình với nỗi lo họ sẽ rời khỏi doanh nghiệp khi đã “đủ lông đủ cánh”. Điều này đã làm giảm khả năng làm việc, làm nản lòng không ít những nhân viên có hoài bão và cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy người lao động rời khỏi doanh nghiệp.
- Trong giai đoạn vừa qua, sự tăng trưởng của ngành du lịch quá nhanh, nhiều doanh nghiệp du lịch của đủ các thành phần kinh tế ra đời, nhưng công tác đào tạo không theo kịp đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp, nên một lượng lớn lao động đã tuyển dụng nhưng chưa được đào tạo một cách bài bản.
- Về quản lý đào tạo của Nhà nước: Từ sự nhìn nhận trên dẫn đến cơ cấu và quy mô đào tạo mất cân đối; thừa cử nhân, kỹ sư; thiếu nhân viên, công nhân kĩ thuật là lực lượng lao động trực tiếp. Hiện nay cả nước có 50 trường cao đẳng và trung cấp dạy nghề với số học sinh, sinh viên được đào tạo hàng năm là khoảng 12000 (với các nghề : Chế biến món ăn; phục vụ buồng, bàn, bar; làm bánh; quản trị lưu trú, nhà hàng, dịch vụ giải trí, thể thao, hội nghị; nghiệp vụ lễ tân, lữ hành, hướng dẫn, nhà hàng…) và 30 trường hề đại học đào tạo du lịch với quy mô đào tạo khoảng 3000 sinh viên. Tức là mỗi năm sẽ có khoảng 15000 học sinh, sinh viên được đào tạo về chuyên ngành du lịch. Từ năm 2003, một số trường bắt đầu có đào tạo thạc sỹ về chuyên ngành du lịch.
Theo kinh nghiệm của các nước tiên tiến, tỷ lệ giữa 3 cấp đào tạo đại học/trung học (nhân viên kĩ thuật)/ sơ cấp (dạy nghề) là 1:4:10, trong khi cơ cấu đào tạo của ta trong những năm qua là 1:1.3:1 riêng cơ cấu đào tạo lực lượng lao động cho ngành du lịch có tỷ lệ khoảng 3:1:6
- Kinh phí Nhà nước dành cho đào tạo nghề khách sạn, du lịch hàng năm còn khiêm tốn. Chính vì vậy nên học sinh chỉ được đào tạo về lý thuyết là chủ yếu, ít được đào tạo thực hành trực tiếp tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, càng không thể có điều kiện để thuê chuyên gia nước ngoài hoặc gửi đi đào tạo nước ngoài.
- Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy của các trường trung học và dạy nghề hiện nay rất thiếu và yếu về chuyên môn. Tuy các trường đã cố gắng bố trí tăng thời gian giảng dạy ngoài giờ cho phép, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu đào tạo của xã hội. Việc thiếu giáo viên có hai lý do chủ yếu: Những năm gần đây chỉ tiêu học sinh được đào tạo tại các trường trung học và dạy nghề du lịch tăng lên nhanh chóng, nhưng chỉ tiêu biên chế không tăng; nguồn giáo viên dạy nghề rất hạn chế do thiếu quy hoạch đào tạo từ trước; mặt khác tiền lương của giáo viên trung học và dạy nghề còn thấp nên các trường khó thu hút được đội ngũ giảng dạy thực hành có trình độ cao (họ làm việc trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để có được thu nhập cao).
- Việc quản lý về nội dung, chương trình đào tạo trung học và dạy nghề còn bị buông lỏng, thiếu thống nhất, các chuẩn mực cấp bậc, chuyên môn nghiệp vụ chưa xác định nên còn thiếu bộ giáo trình cơ bản thống nhất trong toàn quốc.
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020.
I. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020
Tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức đan xen với những thuận lợi và cơ hội để phát triển du lịch. Trong những năm tới, nước ta tiếp tục đẩy mạnh CNH,HĐH hướng tới mục tiêu đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở đó kết cấu hạ tầng sẽ phát triển; cơ sở vật chất kĩ thuật được tăng cường, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; nguồn lực con người, năng lực khoa học công nghệ, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh đựơc vững chắc; môi trường sinh thái được bảo vệ và cải thiện; vị thế nước ta trong quan hệ quốc tế được củng cố và nâng cao. Tất cả những yếu tố trên là cơ sở vững chắc cho sự phát triển du lịch và cũng đòi hỏi sự đóng góp ngày càng cao của ngành Du lịch. Vì vậy, việc phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt, tận dụng cơ hội và lợi thế để phát triển du lịch nhanh và bền vững với tư cách ngành kinh tế mũi nhọn là một hướng chiến lược quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.
1. Quan điểm phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020.
- Phát triển du lịch với vai trò một ngành kinh tế mũi nhọn là hướng tích cực để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy các ngành khác phát triển, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước:
Đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, chiếm tỷ trọng đáng kể trong khối ngành dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và một số lĩnh vực kinh tế- xã hội liên quan cùng phát triển.
Phát triển du lịch gắn với nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá, ngành du lịch Việt Nam đạt vào nhóm nứơc có ngành du lịch phát triển trong khu vực.
- Phát triển du lịch nhanh và bền vững, tranh thủ khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế; nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển:
Phát huy những lợi thế và mọi nguồn lực để phát triển du lịch nhanh và có hiệu quả, đặc biệt là ở các trọng điểm ưu tiên, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng chung về kinh tế-xã hội của đất nước, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra.
Phát triển du lịch bền vững, theo hướng du lịch sinh thái và du lịch văn hoá-lịch sử, đảm bảo sự tăng trưởng liên tục, góp phần tích cực trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội, bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế giới.
Trong bối cảnh quốc tế và tình hình nước ta hiện nay, phát triển du lịch giai đoạn tới cần dựa vào phát huy nội lực là chính, đồng thời tích cực tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp quốc tế.
- Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn hoá sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao:
Du lịch phát triển nhanh và bền vững khi các lĩnh vực kinh tế-xã hội phát triển đồng bộ, đặc biệt là các lĩnh vực văn hóa, thương mại, giao thông vận tải, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, đối ngoại, quốc phòng, an ninh… Mặt khác, mọi phương án phát triển du lịch cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong một kế hoạch tổng thể cho từng giai đoạn, phù hợp với khả năng quản lý và phát triển, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trước mắt và lâu dài.
Với lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, nước ta có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, là nền tảng cho phát triển du lịch và có giá trị cao đối với việc thu hút khách du lịch đến tham quan tìm hiểu. Nội dung văn hoá cần được quán triệt và triển khai cụ thể trong các hoạt động du lịch. Hoạt động du lịch phải góp phần tích cực xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng thụ các thành quả do sự nghiệp phát triển du lịch mang lại.
Hoạt động du lịch có khả năng thu hút rộng rãi các thành phần kinh tế, cộng đồng dân cư tham gia. Do vậy cần xác lập những mô hình hoạt động có hiệu quả nhằm khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội, giữ gìn và phát triển tài nguyên, môi trường.
- Phát triển cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa, đảm bảo đạt hiệu quả cao về kinh tế, chính trị và xã hội, lấy phát triển du lịch quốc tế là hướng chiến lược.
Đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế nhằm khuyến khích, thúc đẩy tăng cường sản xuất và xuất khẩu tại chỗ, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, tuyên chuyền đối ngoại, mở rộng giao lưu, hội nhập. Trong giai đoạn tới cần hướng tới thị trường khách quốc tế có khả năng chi trả cao, du lịch dài ngày, thị trường chuyền thống và thị trường có nguồn khách lớn, đảm bảo tăng trưởng nhanh, ổn định lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
Song song với phát triển du lịch quốc tế, cần chú trọng phát triển du lịch nội địa với thị trường gần 100 triệu dân, có sức mua đang lên trong 10 năm tới, nhằm thoả mãn nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, tái sản xuất sức lao động xã hội, tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết về truyền thống văn hoá, lịch sử, môi trường cho nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, giáo dục truyền thống yêu thương quê hương đất nước và tăng cường hiệu quả kinh doanh du lịch.
Phát triển mạnh du lịch để tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, mở rộng giao lưu giữa các vùng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xoá đói giảm nghèo, cải thiện diện mạo các khu, điểm du lịch ở đô thị và nông thôn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa có nhiều tài nguyên và tiềm năng cho phát triển du lịch.
- Phát triển du lịch kết hợp chặt chẽ với an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
Phát triển du lịch gắn liền với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, đặc biệt ở các vùng biên giới, hải đảo có tiềm năng du lịch. Mọi phương án phát triển du lịch cần được xem xét trong mối quan hệ tương hỗ với an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Hoạt động du lịch cần chú trọng đến việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn truyền thống đạo đức, nhân phẩm con người Việt Nam.
2. Mục tiêu.
2.1. Mục tiêu tổng quát.
Phát triển nhanh và bền vững làm cho “Du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn” (Trích Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX), đẩy mạnh xúc tiến du lịch, tập trung đầu tư có chọn lọc một số khu, tuyến, điểm du lịch trọng điểm có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch hiện đại và phát triển nhanh nguồn nhân lực, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, giàu bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh. Từng bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch có tầm cỡ của khu vực, phấn đấu đến năm 2020 đưa Du lịch Việt Nam vào nhóm nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu trong khu vực.
2.2. Mục tiêu cụ thể.
- Tăng cường thu hút khách du lịch, Phấn đấu đến năm 2010 đón 5,5-6 triệu lượt khách quốc tế vào Việt Nam du lịch và 20-25 triệu lượt khách du lịch nội địa; năm 2015 đón khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế; và khoảng 10 triệu khách quốc tế vào năm 2020, gấp 4 lần so với năm 2005.
- Nâng cao nguồn thu nhập từ du lịch: Dự tính thu nhập năm 2010 đạt 4-4,5 tỷ USD, năm 2015 đạt khoảng 7-7,5 tỷ USD và đến năm 2020 đạt khoảng 10 tỷ USD; đưa tổng sản phẩm du lịch (GDP) năm 2010 đạt 5,3% và năm 2015 đạt 6,5% đến năm 2020 đạt 7,8% tổng GDP của cả nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kì 2005-2020 đạt 11,5-12%/năm. Kết hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương để đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch, tăng nguồn thu ngoại tệ.
- Xây dựng mới, trang bị lại cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Xây dựng 4 khu du lịch tổng hợp quốc gia và 16 khu du lịch chuyên đề quốc gia; chỉnh trang và nâng cấp các tuyến, điểm du lịch quốc gia và quốc tế, các khu du lịch có ý nghĩa vùng và địa phương. Đến năm 2010 cần có 130000 phòng khách sạn, đến năm 2020 là 272000 phòng. Nhu cầu đầu tư đến năm 2010 là 2,5 tỷ USD trong đó đầu tư cho kết cấu hạ tầng khu du lịch là 1,57 tỷ USD.
- Tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội: Đến năm 2010 cần 1.4 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp cho xã hội, năm 2020 cần khoảng 2.4 triệu.
Bảng 6: Chỉ tiêu cụ thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020

	Khách du lịch quốc tế (triệu lượt)
	6
	8
	10

	Khách du lịch nội địa (triệu lượt)
	20
	25
	30

	Doanh thu từ khách du lịch quốc tế (triệu USD)
	3.900
	6200
	8400

	Doanh thu từ khách du lịch nội địa (triệu USD)
	640
	950
	1500

	Tỷ trọng GDP từ du lịch trong GDP quốc gia (%)
	5,3
	6,5
	7,8

	Số phòng khách sạn (phòng)
	130.000
	170.000
	272.000
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II. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam.
1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam.
Xuất phát từ thực trạng về nguồn nhân lực của Du lịch Việt Nam, cần có các định hướng cơ bản ở cả tầm vĩ mô và vi mô nhằm phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch để đáp ứng với các yêu cầu mới đề ra đối với ngành du lịch trong giai đoạn mới khi mà Việt Nam đã chính thức là thành viên của WTO.
Các định hướng này trước hết phải căn cứ vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực là xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên du lịch có trình độ và kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất vững vàng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong trong tiến trình hội nhập du lịch vào khu vực và quốc tế.
Thứ hai, định hướng phát triển phải căn cứ vào mục tiêu tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội
Cuối cùng, định hướng cần phải căn cứ vào dự báo phát triển du lịch thông qua số lượng khách du lịch để từ đó dự báo được số lượng lao động du lịch cần thiết tương ứng.
Bảng 7: Dự báo số lượt khách du lịch và số lượng lao động du lịch
	Các chỉ tiêu dự báo
	Đơn vị
	2010
	2015
	2020

	Khách nội địa
	Triệu lượt khách
	20
	25
	30

	Khách quốc tế
	-nt-
	5.5-6
	8
	10

	Lao động trực tiếp
	Nghìn lao động
	350
	600
	750

	Lao động gián tiếp
	-nt-
	1050
	1320
	1650
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* Định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch ở tầm vĩ mô:
- Để thúc đẩy sự phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, do đó nguồn nhân lực du lịch phải đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý.
-  Phát triển nguồn nhân lực du lịch nhằm thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá nền kinh tế nói chung và trong du lịch nói riêng; thúc đẩy sự hội nhập du lịch trong khu vực và thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam.
- Phát triển nguồn nhân lực nhằm góp phần thúc đẩy và hoàn thiện thị trường lao động xã hội nói chung và thị trường lao động  du lịch nói riêng; góp phần giải quyết vấn đề công ăn việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội; nâng cao đời sống của người lao động đặc biệt bộ phận lao động trực tiếp làm trong ngành du lịch.
* Định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch trong các doanh nghiệp du lịch:
- Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với tư cách nhân lực là một trong những đầu vào quan trọng.
- Phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch để thỏa mãn nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế.
- Phát triển nguồn nhân lực nhằm góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội của từng địa phương cũng như trong phạm vi cả nước.
2. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam đến năm 2020
Với các mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 như trên, chắc chắn nhu cầu về lao động trong kinh doanh du lịch ở nước ta trong kinh doanh du lịch ở nước ta thời gian tới là rất lớn. Vì vậy, dự báo nhu cầu lao động trong kinh doanh du lịch về cả mặt số lượng cũng như chất lượng theo ngành nghề, hoặc loại hình đào tạo là một nội dung cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam thời gian tới.
Xuất phát từ nội dung của kinh doanh du lịch, đó là : hoạt động để giải quyết các quan hệ cung - cầu của du lịch, cung là người cung ứng du lịch và cầu là các loại khách du lịch. Cho nên, có thể hiểu số lượng và chất lượng lao động trong kinh doanh du lịch là một trong những yếu tố thuộc về “cung”. Do đó, để dự báo nhu cầu lao động (số lượng và chất lượng lao động) trong kinh doanh du lịch thì căn cứ quan trọng đầu tiên phải xuất phát từ phía “khách du lịch”, sao cho mọi biến đổi từ phía khách du lịch- “cầu” (số lượng khách, cơ cấu khách, thời gian du lịch…) phải có “cung”- lao động (số lượng và chất lượng lao động) để đáp ứng thoả mãn. Với căn cứ này, để dự báo được nhu cầu lao động trong kinh doanh du lịch cần phải căn cứ vào chiến lược phát triển quốc gia, mục tiêu phát triển du lịch quốc gia. Ở Việt Nam, căn cứ vào tình hình phát triển hiện nay của du lịch, đồng thời trên cơ sở những đánh giá về triển vọng phát triển du lịch Việt Nam: “Để du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, căn cứ vào mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2020, các tính toán về số lượt khách, số phòng khách sạn cần có…Dự báo nhu cầu lao động trong kinh doanh du lịch Việt Nam đến năm 2020 như sau:
Bảng 8: Nhu cầu lao động trong kinh doanh du lịch Việt Nam 2000-2020
                                                                                     Đơn vị tính:  Nghìn người
	
	2010
	2015
	2020

	Lao động trực tiếp
	350
	600
	750

	Lao động gián tiếp
	1050
	1320
	1650

	Tổng cộng
	1400
	1920
	2400
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Theo kinh ngiệm của các nước EU, cơ cấu lao động trong du lịch theo trình độ chuyên môn là:
· Lao động quản lý chiếm 5%
· Lao động chuyên môn kỹ thuật, điều hành, giám sát về du lịch chiếm 10 %
· Lao động kĩ thuật lành nghề (công nhân) 85%
Trong điều kiện nước ta mới chuyển sang kinh tế thị trường, độI ngũ cán bộ quản lý và quản trị kinh doanh còn thiếu và yếu. Do vậy, nhu cầu đào tạo lao động cho du lịch là lớn. Cơ cấu đào tạo trong giai đoạn 2000-2020 có thể theo tỷ lệ 6:10:84, có nghĩa là 6% lao động là cán bộ quản lý và quản trị kinh doanh, 10% là lao động chuyên môn kĩ thuật về du lịch, điều hành, giám sát về du lịch và 84% là lao động theo các ngành nghề khác nhau. Nếu theo tỷ lệ này thì nhu cầu lao động theo cơ cấu trong kinh doanh du lịch ở Việt Nam tớI năm 2020 như bảng sau:
Bảng 9: Dự báo nhu cầu lao động theo trình độ chuyên môn đến năm 2020
                                                                                     Đơn vị tính: Nghìn người
	
	2010
	2015
	2020

	Lao động quản lý
	21
	36
	45

	Lao động chuyên môn kĩ thuật
	35
	60
	75

	Lao động trực tiếp theo nghề
	294
	504
	630

	Tổng cộng
	350
	600
	750


Những dự báo trên đây cho thấy, nhu cầu lao động trong lĩnh vực kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn. Nhu cầu này không những tăng lên về số lượng lao động, mà còn đòi hỏi phải có sự tăng lên về trình độ chuyên môn, cũng như cơ cấu lao động theo ngành nghề. Vì vậy, để có thể phát huy được tính tích cực và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong kinh doanh du lịch, thì Nhà nước cũng như ngành du lịch cần phải đề ra những chính sách và biện pháp quản lý phù hợp với lao động trong kinh doanh du lịch.
III. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam:
1. Giải pháp chung với toàn ngành.
Ngành du lịch cần xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chính sách cán bộ từ quy hoạch, tuyển dụng, sắp xếp, sử dụng và quản lý đến đãi ngộ…, chú trọng từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ, kết hợp ưu tiên sử dụng cán bộ có kiến thức, trình độ tay nghề và kinh nghiệm cao. Đặc biệt chú trọng đào tạo, sử dụng và đãi ngộ trí thức, trọng dụng và tôn vinh nhân tài, chuyên gia và nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
Đặc biệt với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch trong thời gian tới cần tập trung vào 7 nhiệm vụ với các giải pháp chủ yếu sau:
1.1. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch.
Đây là một nhiệm vụ trọng tâm vừa để định hướng đúng và tăng cường năng lực hoạch định chính sách, vừa để hình thành khung pháp lý và cơ chế cho phát triển nhân lực du lịch. Những giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ này bao gồm:
(1) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch; xây dựng cơ chế chính sách và quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch. Hình thành các hệ thống đánh giá nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí công tác phù hợp với hệ thống đánh giá trong lĩnh vực du lịch của khu vực và thế giới để tăng tính hội nhập về nhân lực du lịch.
(2) Nghiên cứu xây dựng đề án thành lập trường (hoặc trung tâm) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành du lịch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo định kì cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước, cán bộ, viên chức đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý các doanh nghiệp du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế.
(3) Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan để hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch ở các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.
(4) Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch. Tổng cục du lịch cần gửi các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch địa phương kế hoạch định hướng hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch. Trên cơ sở đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, gửi Tổng cục Du lịch để phối hợp thực hiện.
(5) Tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành và chuyên ngành đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch trong toàn quốc. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học về đào tạo, bồi dưỡng du lịch.
     1.2. Tiêu chuẩn hoá chương trình đào tạo.
Đây là nhiệm vụ mang tính quy chuẩn, tạo hệ thống chuẩn mực đánh giá trình độ và tay nghề thống nhất cả nước, là cơ sở chủ yếu để các cơ sở đào tạo, người sử dụng lao động và người lao động phấn đấu. Để thực hiện nhiệm vụ này cần:
(1) Phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đối với các chức danh và cấp bậc ngành nghề trong du lịch; áp dụng thí điểm, điều chỉnh và từng bước nhân rộng hệ thống tiêu chuẩn này trong cả nước.
(2) Thúc đẩy và mở rộng hoạt động của mô hình Hội đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch Việt Nam (VTCB) về các ngành nghề khách sạn đã được dự án Luxembourg hỗ trợ hình thành ra toàn quốc và mở ra các ngành nghề khác; phối hợp với các cơ quan hữu quan và Dự án EU về phát triển nguồn nhân lực du lịch để hoà nhập hệ thống chứng chỉ VTCB trong hệ thống đào tạo quốc gia; lồng ghép hoạt động này với chương trình hành động quốc gia về du lịch.
(3) Phối hợp các ngành liên quan và các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện chương trình khung các chuyên ngành du lịch bậc trung học chuyên nghiệp; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình khung đào tạo du lịch bậc cao đẳng, đại học để thống nhất quản lý trong cả nước và nâng cao chất lượng đào tạo. Trong quá trình xây dựng chương trình, giáo trình môn học, chú trọng tham khảo, học tập kinh nghiệm quốc tế nhằm hướng tới mục tiêu thống nhất tiêu chuẩn - lao động không rào cản mà các tổ chức quốc tế Việt Nam tham gia hoặc sẽ tham gia đặt ra.
 1.3. Phát triển cân đối giữa các cấp bậc đào tạo, ngành nghề đào tạo và phân bổ hợp lý giữa các vùng, miền. 
Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ này bao gồm:
(1) Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo du lịch toàn quốc;
(2) Chú trọng nâng cấp cơ sở đào tạo hiện có, cần tập trung đầu tư một số cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tiêu chuẩn tiên tiến của quốc tế ở các địa phương là trọng điểm du lịch và nơi có xu hướng phát triển mạnh du lịch như Hải phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Lâm Đồng….; hình thành bộ phận đào tạo du lịch ở các trường nghề của các địa phương khác;
(3) Đồng thời khuyến khích việc mở các cơ sở đào tạo du lịch ở các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo ngoài công lập và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
   1.4. Nâng cao điều kiện đào tạo, bồi dưỡng du lịch.
 Những giải pháp chủ yếu cần được triển khai đồng bộ để thực hiện thành công nhiệm vụ này là:
(1) Tập trung đầu tư cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng quy mô và nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo du lịch. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các doanh nghiệp du lịch để tạo cơ sở kiến tập, thực tập cho học sinh, sinh viên.
(2) Đào tạo đội ngũ giảng viên và giáo viên cho các cơ sở đào tạo du lịch bằng nhiều hình thức, cả ở trong và ngoài nước; thu hút giảng viên từ các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp; tăng cường đào tạo kĩ năng huấn luyện cho đội ngũ giám sát; nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ cho giảng viên, giáo viên, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tạo điều kiện cho giảng viên, giáo viên tự nghiên cứu, trao đổi trực tiếp các vấn đề chuyên môn với các chuyên gia nước ngoài và tham gia các khoá học tập ngoài nước.
(3) Chuẩn hoá và không ngừng đổi mới chương trình đào tạo du lịch từ dậy nghề, trung học, cao đẳng đến đại học; nội dung đào tạo cần tiếp cận nhu cầu thực tế về năng lực làm việc trong các lĩnh vực của Ngành, đạt chuẩn cao được quốc tế công nhận, đảm bảo tính liên thông giữa các bậc đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Từng bước chuyển đổi việc xây dựng chương trình môn học theo niên chế, môn học truyền thống hiện nay sang chương trình modul, đào tạo theo tín chỉ, tạo điều kiện cho người lao động trong du lịch có khả năng và nhu cầu có thể học suốt đời để nâng cao trình độ nghề nghiệp.
1.5. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến vào công tác nghiên cứu, thống kê phục vụ đào tạo, bồi dưỡng du lịch. 
Những giải pháp cần được triển khai là:
(1). Tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ, phương pháp mới trong đào tạo triển khai nhân lực du lịch;
(2). Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước ứng dụng, khai thác hiệu quả của công nghệ thông tin để phát triển nguồn nhân lực du lịch;
(3). Khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng internet để từng bước thiết lập cơ chế thông tin qua mạng giữa các đầu mối đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch;
(4). Mở rộng các hình thức đào tạo mới như đào tạo từ xa, đào tạo qua mạng (e-learning). Nghiên cứu, xây dựng giáo trình điện tử trong đào tạo du lịch, trước mắt là ở bậc dậy nghề
(5). Thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch để quản lý công tác đào tạo.
1.6. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch. 
Đây là nhiệm vụ tạo kinh phí, kinh nghiệm và công nghệ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch, được thực hiện thông qua việc:
(1). Nghiên cứu ban hành các chính sách để thực hiện xã hội hoá công tác đào tạo du lịch và tạo điều kiện cho những người có nhu cầu học tập về du lịch có thể tiếp cận và hưởng thụ được thành quả mà đào tạo, bồi dưỡng du lịch mang lại;
(2). Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch;
(3). Khuyến khích các trường từ dậy nghề đến cao đẳng về du lịch lập cơ sở sản xuất dịch vụ phù hợp nghành nghề đào tạo để học sinh thực hành; đề nghị nhà nước cho thực hiện thuuế suất ưu đãi với cơ sở thực hành để tạo thêm kinh phí hoạt động cho các cơ sở đào tạo;
(4). Tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hoá các loại hình trường, lớp và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;
(5). Tập trung và sử dụng có hiệu quả kiến thức và kinh nghiệm của các nhà khoa học đầu nghành trong nước, của người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài để phục vụ công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch;
(6). Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để thu hút vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến nước ngoài phục vụ phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Nghiên cứu lập danh mục dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch để huy động hỗ trợ phát triển chính thức nước ngoài (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các hình thức đầu tư khác phục vụ phát triển nguồn nhân lực du lịch. Khai thác và sử dụng có hiệu quả dự án của Luxembourg, dự án của EU và các dự án khác phục vụ phát triển nguồn nhân lực du lịch;
(7). Khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ sở đào tạo du lịch trong nước liên kết, hợp tác với nhau, có thể hình thành câu lạc bộ hoặc hiệp hội các cơ sở đào tạo du lịch Việt Nam; liên kết, hợp tác song phương với các cơ sở đào tạo quốc tế hoặc đa phương trong Mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch ASEAN(ATTEN), Mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch Châu Á – Thái Bình Dương (APETIT),…
1.7. Bảy là tạo môi trường thuận lợi phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch. 
 Những giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ này là:
(1). Thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân băng nhiều hình thức về vai trò, vị trí và hiệu quả du lịch, về trách nhiệm phát triển du lịch, cách ứng sử trong du lịch…, tạo môi trường tốt cho đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch, đặc biệt chú ý đến đối tượng cán bộ quản lý thuộc các lĩnh vực liên quan đến du lịch, đội ngũ giáo viên các bậc đào tạo, cán bộ chính quyền địa phương và những người tiếp xúc trực tiếp với khách;
(2). Lồng ghép chương trình giáo dục du lịch trong giảng dạy tại cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục phổ thông, trong các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các trường đảng, đoàn thể và hành chính trung ương phù hợp với tính chất của mỗi cơ sở đào tạo;
(3). Mở rộng và tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các nghành, địa phương, các điểm, khu du lịch, các doanh nghiệp du lịch;
(4). Tạo điều kiện để xã hội có thể đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiệt bị dạy và học, góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách, trương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch, các tiêu chuẩn kỹ năng, nội dung chương  trình đào tạo, cơ cấu trình độ đào tạo, hỗ trợ kinh phí cho người học, tiếp nhận sinh viên đến thực tập và tiếp nhận học sinh tốt nghiệp vào làm việc; và
(5). Nâng cao hình ảnh nghề nghiệp du lịch thông qua đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; xây dựng chương trình quảng bá nhằm mục đích khuyến học và định hướng nghề du lịch.
Bẩy nhiệm vụ chủ yếu này với các giải pháp nêu trên nếu được triển khai thực hiện đồng bộ sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch, góp phần tích cực tạo ra nguồn nhân lực con người, yếu tố quyết định sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững, sớm được xếp vào nhóm nghành du lịch phát triển hàng đầu trong khu vực.
2. Giải pháp đối với doanh nghiệp.
- Xây dựng chiến lược và hoàn thiện chính sách: Từng doanh nghiệp du lịch cần có chiến lược phát triển con người tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như: Đặt người lao động vào vị trí trung tâm; cơ chế tuyển dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp; phát triển các chương trình nhân sự như chương trình định hướng công việc và phát triển nhân viên mới, chương trình đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhân viên, chương trình đề bạt, thăng tiến; hệ thống nội quy lao động. Hoàn thiện các chính sách đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật của doanh nghiệp đối với người lao động nhằm duy trì, củng cố và phát triển đội ngũ lao động cả về số lượng và chất lượng. Cùng với nó doanh nghiệp cũng cần phải tạo ra môi trường làm việc thuận lợi để các cá nhân có điều kiện phát huy hết năng lực của mình cũng như họ có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau trong quá trình làm việc.
- Giải pháp về tổ chức quản lý: Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động của doanh nghiệp như xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phu hợp nhằm tổ chức và quản lý lao động một cách chặt chẽ, có hiệu quả, củng cố bộ phận quản lý nhân sự của doanh nghiệp.
- Giải pháp về kinh tế - kỹ thuật: Hoàn thiện hình thức trả lương, thưởng như nghiên cứu áp dụng các hình thức trả lương khoán một cách thích hợp, các hình thức tiền thưởng phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh doanh. Giải quyết mối quan hệ giữa lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích người lao động và lợi ích của xã hội. Hoàn thiện quy trình phục vụ tuỳ theo đặc điểm kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sử dụng lao động một cách có hiệu quả.
- Giải pháp về đào tạo và bồi dưỡng: Khuyến khích các nhân viên học thêm đê nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ bằng cách hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện về thời gian. Mở các lớp đào tạo nâng cao tay nghề, nâng bậc, nâng cao ngoại ngữ ngay tại doanh nghiệp. Phát triển các hình thức kèm cặp và khuyến khích nhân viên tự học hỏi nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ.
- Với việc tuyển dụng:
Thách thức ở đây là làm sao để tuyển dụng được những nhân sự có khả năng đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng đó. Các tiêu chí như thái độ, sự cam kết, phong thái, khả năng ngoại ngữ và sự trung thực... phụ thuộc vào năng lực của từng ứng viên. Tuy nhiên vì đây là lĩnh vực du lịch - dịch vụ, nên những ứng viên muốn làm việc trong ngành này cần nắm bắt được 08 kỹ năng hay thói quen sau: 

1. Mỗi khi bạn thấy một khách hàng, hãy đón họ với một nụ cười thật ấm áp và nhìn thẳng vào mắt họ
2. Chủ động lấy số liên hệ của khách. 
3. Khi giao tiếp với khách, hãy sử dụng ngôn ngữ cử chỉ với một giọng nói thân mật, thái độ tích cực và thân thiện nhất.  Hãy dùng những ngôn từ lịch sự của những người làm dịch vụ. Và nhớ gọi tên gọi của khách bất kỳ khi nào có thể. 

4. Đối xử với khách với sự tôn trọng và lịch sự, và luôn chu đáo với các nhu cầu cần thiết của khách. 
5. Hãy nhớ là bạn không chỉ làm việc theo bổn phận. Hãy là một người có trách nhiệm khi giải đáp các câu hỏi của khách hàng, và cố gắng giải quyết các vấn đề nhanh và chính xác. Nếu bạn không thể giải đáp hay đưa ra giải pháp cho vấn đề, hãy chủ động tìm ai có thể giúp được khách hàng. 
6. Đoán trước các nhu cầu của khách hàng, và hãy chủ động giải quyết trước khi khách phải yêu cầu. 
7. Có kiến thức sâu rộng về các sản phẩm và dịch vụ. Hãy chủ động giới thiệu hay quảng bá các sản phẩm, dịch vụ này đến du khách. 
8. Tiếp nhận các ý kiến góp ý của khách hàng. Điều này rất quan trọng. Hãy cám ơn họ, và chân tình mời họ quay lại. Thiện cảm là yếu tố tích cực đối với bất kỳ ai làm việc trong ngành này. 
Thành công của ngành du lịch và dịch vụ nói chung và doanh nghiệp du lịch nói chung được dựa trên từng con người, với điều kiện họ phải nhận thức được tác động của cách họ làm việc. Tổng cục Du lịch Việt Nam phải chuẩn bị cho mình một chương trình hay một kế hoạch của ngành tập chung vào chất lượng; và phải xây dựng được một chương trình giảng dạy phục vụ cho ngành bao gồm tất cả các công việc liên quan đến du lịch - dịch vụ, từ hàng không, đại lý du lịch, khách sạn, hệ thống bán lẻ và cả ngành công nghiệp giải trí. Còn đối với doanh nghiệp thì cũng phải dựa vào quy mô năng lực của mình để xây dựng chiến lược sử dụng, đào tạo và tuyển dụng nhân sự phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện nước ta đang dần hội nhập sâu và nền kinh tế quốc tế.
KẾT LUẬN
Nguồn nhân lực, yếu tố con người đóng vai trò là yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất. Nhân tố này lại càng quan trọng hơn đối với ngành du lịch, nó quyết định đến việc nâng cao đến chất lượng phục vụ của ngành nhằm thu hút được nhiều hơn khách du lịch. Không chỉ vậy, năng lực và phẩm chất của đội ngũ trong ngành du lịch có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc khai thác có hiệu quả cũng như bảo tồn lâu dài các nguồn tiềm năng du lịch của đất nước tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, có chất lượng, hấp dẫn khách. Đội ngũ này cũng thể hiện khả năng tiếp thu kinh nghiệm du lịch quốc tế, cũng như khả năng tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế về du lịch.
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